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A. GIỚI THIỆU


Ngày 29/6/2006, Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) ra đời tạo cơ sở pháp lý vững chắc bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là bảo vệ những người dân nghèo, yếu thế trong xã hội. Sau gần 08 năm triển khai thi hành Luật TGPL, công tác TGPL đã góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL; nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác TGPL đã có tác động tích cực đến việc tổ chức thực hiện pháp luật để đưa pháp luật vào cuộc sống, nhất là đối với người nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, góp phần đáng kể vào sự ổn định, phát triển mọi mặt của đời sống xã hội, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành trong công tác này. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thi hành Luật TGPL còn một số khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thể chế và thực tiễn đòi hỏi cần được nghiên cứu, đánh giá để đề xuất xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động TGPL.

I. Những hạn chế của khung pháp lý về tổ chức và hoạt động TGPL
Thực tiễn thi hành Luật TGPL trong 08 năm qua cho thấy một số quy định của Luật TGPL còn hạn chế, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, cụ thể là:

Thứ nhất, các quy định của Luật TGPL chưa thể hiện được bản chất và đặc trưng của dịch vụ TGPL là trách nhiệm xã hội của Nhà nước, do Nhà nước bảo đảm. Trong khi thế giới có sự phân biệt rõ ràng giữa TGPL và dịch vụ pháp lý miễn phí
 thì ở nước ta chưa có cách hiểu thống nhất, dẫn đến trên thực tiễn chưa có sự phân định trách nhiệm của Nhà nước và xã hội, theo đó hiệu quả hoạt động các loại dịch vụ này chưa cao. Trong xã hội quan niệm về TGPL chưa được hiểu thống nhất, rõ ràng dẫn đến việc nhầm lẫn giữa hoạt động giúp đỡ pháp luật miễn phí được quy định ở Luật Luật sư
 với hoạt động TGPL được quy định ở Luật TGPL. Do đó, ngoài những chủ thể được quy định trong Luật TGPL thì trên thực tế còn có một số tổ chức khác cũng đang sử dụng thuật ngữ TGPL để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng khác nhau trong xã hội (như các tổ chức sự nghiệp của Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo ở Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam…).

Thứ hai, quy định về người được TGPL trong Luật chưa bao gồm đầy đủ những người không có điều kiện chi trả cho sự giúp đỡ pháp lý (ví dụ người thuộc hộ cận nghèo). Ngoài ra, diện người được TGPL theo Luật TGPL chưa tương thích với các đối tượng được quy định trong các Luật có liên quan ban hành sau như nạn nhân bị mua bán theo Luật Phòng chống mua, bán người năm 2011; người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi năm 2009 cũng cần đặt ra yêu cầu có sự nghiên cứu để bảo đảm triển khai thống nhất.
Thứ ba, trong bối cảnh hiện nay khi Đảng và Nhà nước đưa ra các chủ trương, chính sách nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy thì các Trung tâm được thành lập theo Luật TGPL đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn. Tổ chức bộ máy một số nơi còn khá cồng kềnh, nhiều Chi nhánh thành lập ra nhưng không đủ nguồn lực hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, việc tổ chức thực hiện TGPL nhà nước hiện nay trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phụ thuộc về kinh phí, biên chế, do đó chưa bảo đảm tính độc lập tương đối trong thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, có thể gây ảnh hưởng đến tính khách quan trong quá trình trong quá trình thực hiện vụ việc TGPL, nhất là TGPL trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, hành chính, hình sự… 


Thứ tư, quy định về người thực hiện TGPL còn nhiều bất cập, trong đó có sự chênh lệch về tiêu chuẩn, điều kiện giữa Trợ giúp viên pháp lý và luật sư trong việc tham gia tố tụng và các hình thức TGPL khác. Đối với hình thức tư vấn pháp luật còn có sự chênh lệch giữa luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên TGPL khác nên chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý còn hạn chế so với yêu cầu công tác TGPL. Chức danh Trợ giúp viên pháp lý mới được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL nên việc tham gia tố tụng của đội ngũ này còn hạn chế.
Thứ năm, Luật TGPL đã có quy định khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật tham gia thực hiện TGPL nhưng chưa quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tham gia thực hiện TGPL, biện pháp cụ thể, thiết thực để huy động mạnh mẽ các tổ chức tham gia thực hiện TGPL dẫn đến hiệu quả đa dạng hóa nguồn lực thực hiện TGPL chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu TGPL.

Thứ sáu, chất lượng và quản lý chất lượng vụ việc TGPL còn nhiều bất cập. Hình ảnh chất lượng dịch vụ TGPL đối với xã hội chưa cao. Trong thực tế, chất lượng một số vụ việc tham gia tố tụng còn yếu kém, chưa có nhiều vụ việc tố tụng hình sự có người thực hiện TGPL tham gia từ giai đoạn điều tra; việc thực hiện TGPL trong tố tụng hành chính còn khá hạn chế. 
Thứ bảy, ngân sách cấp cho hoạt động TGPL theo phân cấp chưa đồng đều và ổn định, do phụ thuộc vào nguồn ngân sách của địa phương và nhận thức về vị trí, vai trò của công tác này đối với việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hơn nữa, kinh phí được cấp cho công tác này chưa tính đến yếu tố nhu cầu TGPL của người dân, do đó ở một số địa phương kinh phí được bố trí chưa hợp lý để công tác này phát triển bền vững. 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến những nguyên nhân chủ yếu như sau:

Về nguyên nhân khách quan:

Ngày 28/11/2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa được ghi nhận là một trong những quyền cơ bản của công dân và nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đề cao. Do đó, vai trò của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trước các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử khách quan, công bằng, đúng người, đúng tội góp phần triển khai thực hiện Hiến pháp. Các Bộ luật tố tụng (Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hành chính), Luật thi hành tạm giữ, tạm giam triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 được ban hành đã quy định cụ thể cơ chế bảo đảm quyền được TGPL trong tố tụng.

Bên cạnh đó, Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2030; Nghị quyết số 67/187 về Các nguyên tắc và hướng dẫn về tiếp cận TGPL trong hệ thống tư pháp hình sự thể hiện vấn đề bảo vệ quyền con người và tiếp cận TGPL ngày càng được quốc tế quan tâm. Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) được Liên hợp quốc giao chủ trì soạn thảo Luật Mẫu về TGPL trong hệ thống tư pháp hình sự (Luật Mẫu về TGPL). Đây là một công cụ hỗ trợ kỹ thuật để giúp các nước chọn lọc và nội luật hóa quy định về TGPL phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia.
Từ năm 2010, nguồn hỗ trợ ODA sụt giảm mạnh vì Việt Nam đã chuyển từ nhóm các nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình, trong khi ngân sách nhà nước chưa bảo đảm cho công tác TGPL, chưa có dòng ngân sách riêng cho hoạt động TGPL, nhất là các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Các địa phương cũng chịu sự tác động chung của tình trạng khủng hoảng kinh tế, vì vậy, việc đầu tư cho công tác TGPL gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cơ cấu và điều kiện kinh tế của mỗi địa phương khác nhau nên việc đầu tư nguồn lực cho công tác TGPL khác nhau. 


Về nguyên nhân chủ quan:

- Một số cán bộ cấp uỷ, chính quyền địa phương, công chức nhà nước chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác TGPL nên chưa quan tâm, chỉ đạo, theo dõi sát sao để tổ chức thi hành các quy định của Luật TGPL; phần lớn Trợ giúp viên pháp lý chưa tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, một số Trợ giúp viên pháp lý còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề; hoạt động truyền thông về TGPL chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng dẫn đến mục đích và hiệu quả chưa cao...

Thực hiện Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016; Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 19/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật, Pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Luật TGPL (sửa đổi).

II. Mục tiêu của việc ban hành Luật TGPL (sửa đổi) (mục tiêu chính sách)
Mục tiêu chung của việc ban hành Luật TGPL (sửa đổi) là nhằm:

1. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về các chính sách xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách dân tộc và quan điểm về quyền con người, quyền công dân trong điều kiện cải cách mạnh mẽ bộ máy hành chính; cải cách tư pháp.

2. Xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) phù hợp với quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là bảo đảm quyền bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là các bộ luật, luật về tố tụng, tổ chức bộ máy và ngân sách.

3. Bảo đảm chất lượng dịch vụ TGPL theo hướng chuẩn hóa đội ngũ thực hiện TGPL, nâng cao các điều kiện, tiêu chuẩn đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý; đa dạng hóa nguồn lực thực hiện TGPL bảo đảm các đối tượng được TGPL được giúp đỡ pháp lý khi có nhu cầu.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TGPL theo hướng xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc chủ động sử dụng các công cụ của mình để tổ chức triển khai hoạt động TGPL. Nhà nước bảo đảm tính bền vững của công tác TGPL theo hướng kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ TGPL, ngân sách chi cho hoạt động TGPL hiệu quả, bảo đảm đúng mục tiêu.

5. Nghiên cứu luật hóa một số định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 và nâng tầm một số các quy định cần thiết của các văn bản dưới luật hiện hành; kế thừa các quy định còn phù hợp và khắc phục những bất cập của Luật TGPL năm 2006; đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài gắn với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bối cảnh toàn cầu hóa.

III. Phương pháp đánh giá và những vấn đề đặt ra trong Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi)
3.1. Phương pháp đánh giá

Báo cáo này được thực hiện để đánh giá các vấn đề cơ bản của Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi).

Phương pháp đánh giá sử dụng trong Báo cáo này được thực hiện theo khung phân tích đánh giá tác động pháp luật (gọi tắt là RIA), quy trình thực hiện RIA của Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi) được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng: Mô tả những nội dung chính của Luật, xác định các vấn đề và nêu rõ tại sao những nội dung trong Luật là cần thiết. Sau đó dựa trên các tiêu chí để xác định các vấn đề chủ chốt cần được đánh giá. Vấn đề được xác định dựa trên các tiêu chí sau: (1) là vấn đề mới khác với các văn bản pháp luật  trước đây; (2) quy định mới có thể tạo thay đổi và ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và các đối tượng chịu tác động của Dự án Luật. 

Dựa trên các tiêu chí này, Ban soạn thảo và nhóm đánh giá đã thảo luận, phân tích để xác định 6 vấn đề lớn cần được đánh giá gồm: 

1) Về sự cần thiết ban hành dự án Luật TGPL (sửa đổi);

2) Về phạm vi điều chỉnh;
3) Về tổ chức thực hiện TGPL;
4) Về người thực hiện TGPL;
5) Về người được TGPL;
6) Về mô hình quản lý nhà nước về TGPL.
Bước 2: Xác định các mục tiêu của vấn đề trọng tâm cần được đánh giá.

Bước 3: Xác định các lựa chọn/phương án thay thế: liệt kê tất cả các phương án bao gồm cả phương án giữ nguyên như pháp luật hiện hành.

Bước 4: Xác định các dữ liệu và thông tin cần phân tích.

Bước 5: Xác định phương pháp thu thập dữ liệu. 

Bước 6: Tiến hành thu thập số liệu. 

Bước 7: Đánh giá và phân tích các dữ liệu thu thập được:  

a. Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của phương pháp lựa chọn thay thế bao gồm tác động tiêu cực và tác động tích cực của từng phương án.

b. Đánh giá tác động về sự phát triển bền vững, tính khả thi trong triển khai thực hiện. 

Bước 8: Viết báo cáo.

3.2. Phương pháp thu thập thông tin 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính qua tham vấn chuyên gia và thảo luận tại các hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu các tài liệu sẵn có.

Tổng quan tài liệu:

- Tham khảo các mô hình tham chiếu và Luật tương tự ở các nước khác;

- Xin ý kiến chuyên gia: tiến hành các cuộc hội thảo, tọa đàm xin ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia về xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp;

- Thực hiện phỏng vấn sâu tại một số địa phương và phát phiếu khảo sát tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trao đổi, thảo luận với các nhóm đối tượng quản lý là Trung tâm và các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia TGPL, các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư, tư vấn viên pháp luật, người được TGPL, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung trao đổi, thảo luận tập trung tìm hiểu: quan điểm đối với các nội dung đề xuất trong Dự thảo Luật, các lựa chọn thay thế, tác động kinh tế - xã hội và tính khả thi của các lựa chọn; khó khăn, thuận lợi nếu các lựa chọn được áp dụng. 

Do thời điểm thực hiện đánh giá này rất ngắn. Mặt khác, việc đánh giá cũng được tiến hành trong bối cảnh nhiều quy định, phương án trong Dự án Luật vẫn đang trong quá trình bàn bạc, chỉnh sửa và có thể còn có nhiều thay đổi lớn nên những đánh giá trong Báo cáo này có thể sẽ không phản ánh hết những tác động của các quy định trong Dự án Luật.

Để đảm bảo mục tiêu và tính khả thi của Luật TGPL (sửa đổi), một số nội dung cơ bản trong Dự thảo Luật được đưa ra để đánh giá tác động pháp luật. Báo cáo RIA sẽ dự báo những tác động của quy phạm đề xuất đối với các bên liên quan, giúp cho Ban soạn thảo có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để lựa chọn phương án tối ưu cho Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi). Đồng thời, báo cáo cũng cung cấp thông tin tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Luật tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Luật, góp phần giúp Chính phủ và Quốc hội có thêm thông tin để thảo luận và xem xét Dự án Luật. 

Với từng nội dung chính sách này, Báo cáo RIA đề xuất và phân tích các phương án cụ thể trên cơ sở khảo sát và tham khảo kinh nghiệm trong nước và nước ngoài. Nhóm nghiên cứu phân tích vấn đề bất cập, đặt ra mục tiêu và xác định các phương án cho mỗi nội dung chính sách. Mỗi phương án đánh giá đều có sự kết hợp giữa phương pháp định lượng và định tính. Việc xây dựng Luật Luật TGPL (sửa đổi) sẽ phát sinh chi phí thực hiện và mang lại lợi ích đối với xã hội. Mỗi nội dung chính sách trong số 6 nội dung đã lựa chọn ở trên sẽ góp phần chi phối một phần tác động tiêu cực hay tích cực tổng thể của việc thực hiện Luật. Dựa vào mức độ ảnh hưởng của mỗi vấn đề trong tác động tổng thể, nhóm nghiên cứu đã cố gắng tối đa để lượng hoá các chi phí và lợi ích.

Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi) quy định nhiều nội dung quan trọng điều chỉnh về tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL, người được TGPL, quản lý nhà nước về TGPL... Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi) đã được đưa ra để cân nhắc; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa chọn cũng đã được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, để Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật ngắn gọn, súc tích, nhóm nghiên cứu tập trung đánh giá một số vấn đề chính, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hoạt động TGPL, đặc biệt, tập trung đánh giá về những vấn đề mới so với Luật TGPL năm 2006. Các vấn đề được lựa chọn để đánh giá là những nội dung liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng (Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020), việc đổi mới hoạt động TGPL với mục tiêu lấy người được TGPL là trung tâm, nâng cao chất lượng hoạt động TGPL. 

B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG DỰ THẢO LUẬT
1. Vấn đề 1: Sự cần thiết ban hành Luật TGPL (sửa đổi)

1.1. Xác định vấn đề

Trong suốt 08 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), công tác TGPL nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, người dân, nhất là người được TGPL và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, hiện nay, đứng trước bối cảnh có sự thay đổi về thể chế, kinh tế - xã hội liên quan đến công tác TGPL như quyền bào chữa và nguyên tắc tranh tụng của Hiến pháp, cụ thể cơ chế bảo đảm quyền được TGPL trong tố tụng tại các Bộ luật tố tụng (Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hành chính), bảo đảm quyền con người và nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn thì những quy định của Luật TGPL hiện hành và văn bản hướng dẫn đã bộc lộ những hạn chế như đã nêu ở phần I (về khái niệm TGPL, người được TGPL, tổ chức thực hiện TGPL của Nhà nước, người thực hiện TGPL, quản lý nhà nước về TGPL). Đặc biệt là đặt trong mối tương quan với việc sửa đổi các luật về tố tụng, luật về tổ chức bộ máy vừa được Quốc hội thông qua và những phương hướng, nhiệm vụ liên quan đến chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đòi hỏi thể chế pháp lý về TGPL phải nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp.
1.2. Mục tiêu của việc ban hành Dự án Luật TGPL (sửa đổi)

Ban hành Luật TGPL (sửa đổi) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của công tác TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa, bảo đảm người thuộc diện TGPL được cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hội nhập quốc tế và tình hình thực tiễn mới.
1.3. Các phương án lựa chọn

- Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng (không ban hành Luật TGPL (sửa đổi)).

- Phương án 1B: Không ban hành văn bản mà thực hiện các giải pháp khác như rà soát, đánh giá hiệu quả Trung tâm TGPL, Chi nhánh; ban hành Công văn hướng dẫn trọng tâm thực hiện công tác TGPL;…

- Phương án 1C: Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL. 

- Phương án 1D: Xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) để thay thế Luật TGPL năm 2006.

1.4. Đánh giá tác động của các phương án

1.4.1. Tác động của phương án 1A: Giữ nguyên quy định hiện hành, không ban hành văn bản

a) Tác động tích cực

Không mất nguồn lực và thời gian cho việc xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật mới.

b) Tác động tiêu cực

- Tác động về xã hội: không đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động TGPL hiện nay, nhất là các vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức, chất lượng TGPL, người thực hiện TGPL và đơn giản hóa thủ tục thực hiện TGPL.

- Tác động về kinh tế: chi phí hành chính của một số Trung tâm lớn mà hiệu quả chưa cao do chưa tinh gọn bộ máy, biên chế. 

- Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân: người được TGPL được hưởng dịch vụ TGPL chưa ngang bằng với chất lượng dịch vụ pháp lý có thu phí của luật sư; một số đối tượng yếu thế trong xã hội (như người thuộc hộ cận nghèo...) chưa được hưởng dịch vụ TGPL của Nhà nước. 

1.4.2. Tác động của phương án 1B: Không ban hành văn bản mà thực hiện các giải pháp khác

a) Tác động tích cực

Không mất nguồn lực và thời gian cho việc xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật mới.

b) Tác động tiêu cực

Thực tế, trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật đã thực hiện các biện pháp thúc đẩy việc thực thi như hướng dẫn các Trung tâm tập trung thực hiện nhiệm vụ chính là cung cấp vụ việc, đặc biệt là những vụ việc tham gia tố tụng; rà soát hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, Chi nhánh của Trung tâm; tăng mức bồi dưỡng chi trả thù lao cho đội ngũ luật sư và Trợ giúp viên pháp lý thực hiện vụ việc tham gia tố tụng; đưa ra giải pháp tinh gọn bộ máy, biên chế... Mặc dù, những biện pháp trên đạt được một số hiệu quả nhất định, tuy nhiên mới chỉ có tác dụng hỗ trợ trong quá trình thực thi văn bản mà không giải quyết triệt để các vướng mắc, bất cập trong công tác TGPL hiện nay, bởi vì có nhiều hạn chế xuất phát từ thể chế giữ vai trò quan trọng như mô hình cơ quan quản lý về TGPL, cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động TGPL.

1.4.3. Tác động của phương án 1C: Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL.

a) Tác động tích cực

So với việc xây dựng Luật TGPL thay thế Luật TGPL 2006, chi phí hành chính từ ngân sách nhà nước để đầu tư thời gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL sẽ ít hơn.
b) Tác động tiêu cực

- Không giải quyết triệt để, cơ bản, toàn diện những khó khăn, vướng mắc của công tác TGPL hiện nay.

- Việc hướng dẫn thi hành Luật TGPL sửa đổi, bổ sung vẫn phải xây dựng, sửa đổi Nghị định, Thông tư… có điều khoản liên quan. 

1.4.4. Tác động của phương án 1D: Xây dựng Luật TGPL thay thế Luật TGPL năm 2006.

Trong đánh giá tác động sơ bộ của việc ban hành Luật, những chi phí, lợi ích cho việc ban hành và thực thi Luật nói chung chủ yếu được phân tích định tính; cần phải nói rằng tác động đáng kể hay không đáng kể của việc ban hành Luật còn phụ thuộc vào việc thông qua, áp dụng phương án nào cho một số quy định của Dự án Luật TGPL thay thế Luật TGPL năm 2006. Tại phần này, Nhóm nghiên cứu đánh giá các tác động của việc ban hành Luật TGPL (sửa đổi) dựa trên các phương án tối ưu được lựa chọn. Có thể nêu những tác động sau đây nếu như ban hành Luật TGPL (sửa đổi):
a) Tác động tích cực

Luật TGPL (sửa đổi) có tác động mạnh mẽ đến công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa công lý, pháp luật đến với người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội và bảo vệ quyền công dân.

- Tác động về kinh tế: Tập trung ngân sách nhà nước một cách hợp lý để thực hiện vụ việc TGPL, giúp người nghèo, người dân tộc thiểu số và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tham gia phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Việc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước sẽ hiệu quả hơn/ 

- Tác động về xã hội: Tăng cường thực hiện các vụ việc TGPL góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, ổn định tình hình chính trị, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội, tiếp cận công lý, bình đẳng trước pháp luật. 

- Tác động đến hệ thống pháp luật: Góp phần triển khai Hiến pháp năm 2013 về thực thi quyền con người, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các Bộ luật, luật tố tụng năm 2015, tương thích với các Công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và gia nhập, đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động TGPL.


- Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân: các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thuê luật sư sẽ được hưởng dịch vụ TGPL kịp thời, có chất lượng, hạn chế việc bỏ sót đối tượng được TGPL khi họ có yêu cầu và bảo đảm công lý, công bằng cho đối tượng được TGPL. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của đối tượng được TGPL về quyền và nghĩa vụ của mình, quyền được sử dụng dịch vụ TGPL sẵn có của Nhà nước. 
- Tác động lên khu vực tư nhân: Tăng cường hoạt động huy động nguồn lực các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ TGPL, sẽ tạo thêm địa chỉ cho người được TGPL có thể lựa chọn tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý; tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng dịch vụ, tận dụng mọi nguồn lực tham gia thực hiện, hỗ trợ hoạt động TGPL.
- Tác động đến khả năng tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: tôn trọng tính độc lập, khách quan trong hoạt động TGPL. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật bảo đảm công bằng trong việc tiếp cận công lý cho người dân.

b) Tác động tiêu cực

Việc xây dựng và thực thi Luật TGPL (sửa đổi) sẽ làm tăng một ít chi phí ngân sách nhà nước, bao gồm:

+ Chi phí cho việc nghiên cứu soạn thảo Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. 

+ Chi phí cho các biện pháp khác trong việc triển khai các biện pháp thực thi Luật TGPL (sửa đổi).

1.5. Kết luận và kiến nghị
Đánh giá tác động của các phương án cho thấy việc ban hành Luật TGPL thay thế Luật TGPL 2006 (phương án 1D) có lợi ích đối với người được TGPL, các cơ quan nhà nước, tổ chức và xã hội. Người được TGPL sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng, tránh bỏ lọt đối tượng.
 So sánh tác động ảnh hưởng về mặt chi phí - lợi ích giữa phương án ban hành Luật TGPL (sửa đổi) với 03 phương án khác (1A, 1B, 1C) là giữ nguyên thực trạng, không ban hành văn bản mà thực hiện các giải pháp khác hoặc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL mà không ban hành Luật TGPL (sửa đổi), Nhóm nghiên cứu thấy rằng nếu chọn lựa giải pháp có lợi nhất đối với điều kiện ở nước ta hiện nay thì cần thiết ban hành Luật TGPL thay thế Luật TGPL 2006.

2. Vấn đề 2: Về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật

2.1. Xác định vấn đề
Ngoài việc điều chỉnh hoạt động TGPL do Nhà nước cung cấp (qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí của các Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm), phạm vi điều chỉnh của Luật TGPL 2006 không rõ ràng đối với hoạt động TGPL tự nguyện của các tổ chức xã hội (các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia TGPL). Mặt khác, Luật TGPL 2006 chưa quy định cụ thể cơ chế quản lý và có chính sách thu hút việc tham gia của các tổ chức xã hội trên cơ sở khả năng, điều kiện của ngân sách Nhà nước nên việc tham gia TGPL của các tổ chức xã hội chưa hiệu quả. Do đó, phạm vi điều chỉnh của Luật TGPL (sửa đổi) cần có sự phân định rõ đặc trưng riêng của hoạt động TGPL do Nhà nước bảo đảm từ nguồn ngân sách với dịch vụ pháp lý tự nguyện, miễn phí được các tổ chức khác thực hiện. 

2.2. Thực trạng hiện nay

Luật TGPL 2006 bên cạnh điều chỉnh những hoạt động TGPL do lực lượng của Nhà nước thực hiện, hoạt động TGPL được Nhà nước trả tiền còn điều chỉnh đến hoạt động TGPL của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp với tư cách là các tổ chức tham gia TGPL và các tổ chức này không được Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, vai trò của Nhà nước đối với các tổ chức này mới chỉ dừng lại ở việc đăng ký tham gia TGPL mà chưa quản lý, kiểm soát được hoạt động của các tổ chức này. Hiện toàn quốc có 69 Công ty luật, 294 Văn phòng luật sư, 61 Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia TGPL. Tuy nhiên, việc thực hiện TGPL của các tổ chức tham gia TGPL hiệu quả chưa cao, chủ yếu là các vụ việc tư vấn pháp luật đơn giản. Nhiều tổ chức chỉ đăng ký mà chưa thực hiện vụ việc hoặc số lượng ít, một số vụ việc không theo đúng đối tượng TGPL, trình tự, thủ tục theo quy định, thậm chí là không lập hồ sơ vụ việc và chưa được đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. Số lượng vụ việc của các tổ chức này nhiều lúc còn chồng lấn, chưa bóc tách được với các vụ việc do cá nhân thành viên tổ chức này thực hiện và được Nhà nước trả tiền khi thực hiện theo cơ chế cộng tác viên TGPL. Bên cạnh đó, Luật TGPL 2006 còn huy động các cá nhân tham gia thực hiện TGPL và được Nhà nước chi trả (dưới hình thức cộng tác viên TGPL) thì có thể kiểm soát được kết quả hoạt động, đối với các lực lượng tham gia thực hiện TGPL không được Nhà nước chi trả kinh phí thì không kiểm soát được kết quả hoạt động.

Luật TGPL 2006 cũng không điều chỉnh hoạt động TGPL theo nghĩa vụ của luật sư. Theo Điều 23 Luật TGPL 2006 thì hoạt động TGPL theo nghĩa vụ của luật sư là một trong những phương thức tham gia TGPL của luật sư, hoạt động này thực hiện theo quy định của pháp luật về luật sư. Tại Điều 31 Luật Luật sư quy định việc thực hiện TGPL của luật sư theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam (8h/năm/luật sư). Trên thực tế việc thực hiện nghĩa vụ TGPL của luật sư còn chưa được thực hiện nghiêm túc theo quy định Luật TGPL về đối tượng được TGPL, hồ sơ giấy tờ… và thường được thực hiện mang tính chất phong trào (ví dụ nhân ngày Luật sư Việt Nam hoặc ngày Pháp luật Việt Nam), do đó hiệu quả chưa cao. Hơn nữa hiện nay chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả hoạt động TGPL theo nghĩa vụ của luật sư.
2.3. Mục tiêu

Phân định rõ đặc trưng riêng của hoạt động TGPL do Nhà nước bảo đảm từ nguồn ngân sách với dịch vụ pháp lý tự nguyện, miễn phí được các tổ chức, cá nhân khác thực hiện.
2.4. Các phương án được lựa chọn 
- Phương án 2A: giữ nguyên hiện trạng.
- Phương án 2B: xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) điều chỉnh hoạt động TGPL do Nhà nước bảo đảm từ nguồn ngân sách.

2.5. Tác động của các phương án

2.5.1. Phương án 2A: giữ nguyên hiện trạng
a) Tác động tích cực: 
- Bảo đảm tính ổn định của phạm vi điều chỉnh.

- Nhà nước không phải bỏ ra kinh phí trong việc xây dựng văn bản pháp luật khác hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản có liên quan.
b) Tác động tiêu cực

- Nếu giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như hiện nay thì Nhà nước sẽ không quản lý được các tổ chức đăng ký tham gia TGPL vì các tổ chức này không được Nhà nước cấp kinh phí để thực hiện TGPL. Các tổ chức này tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện TGPL nên Nhà nước không thể bắt họ thực hiện TGPL và không kiểm soát được chất lượng TGPL do họ cung cấp.
- Chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, Luật TGPL của nhiều nước cũng điều chỉnh về tổ chức, hoạt động và các vấn đề liên quan đến tổ chức TGPL do Nhà nước thành lập hoặc cấp kinh phí mà không điều chỉnh dịch vụ pháp lý thiện nguyện của xã hội (Nam Phi, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Moldova, Lítva, Ai len, Hà Lan...). 

2.5.2. Phương án 2B: xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) điều chỉnh hoạt động TGPL do Nhà nước bảo đảm từ nguồn ngân sách.

a) Tác động tích cực
- Phân định rõ đặc trưng riêng của hoạt động TGPL do Nhà nước bảo đảm từ nguồn ngân sách. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TGPL. Do đó, các tổ chức tham gia TGPL (tổ chức hành nghề luật sư và các Trung tâm tư vấn pháp luật) nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật TGPL (sửa đổi) sẽ được Nhà nước xem xét, lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL và được Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Điều này sẽ ràng buộc trách nhiệm của các tổ chức tham gia thực hiện TGPL trong quá trình thực hiện các vụ việc TGPL, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL.
- Việc quản lý nhà nước sẽ minh bạch, rõ ràng vì hiện nay hoạt động TGPL theo nghĩa vụ của luật sư được thực hiện theo quy định của pháp luật về luật sư. Tại Điều 31 Luật Luật sư quy định việc thực hiện TGPL của luật sư theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam (8h/năm/luật sư). Việc thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí, tự nguyện của các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục được điều chỉnh tại các văn bản pháp luật liên quan như: Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng ban hành văn bản pháp luật mới hoặc sửa đổi văn bản Luật có liên quan điều chỉnh TGPL miễn phí của xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí của mình hoặc nguồn thu hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước cung cấp dịch vụ pháp lý tự nguyện, miễn phí.
- Phù hợp với thông lệ quốc tế, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về phạm vi điều chỉnh cho thấy, Luật TGPL một số nước cũng chỉ điều chỉnh hoạt động TGPL do nhà nước bảo đảm bằng nguồn ngân sách (như Mỹ, Úc, Nhật, Singapore, Indonesia, Lào, Ailen, Argentina, Nam Phi, Hàn Quốc, Moldova, Ucraina, Malaysia, Ấn Độ, Hà Lan...).
b) Tác động tiêu cực: 

- Cơ quan quản lý nhà nước về TGPL phải bố trí thời gian, kinh phí quán triệt, phổ biến quy định mới này của dự thảo Luật đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh (việc quán triệt, phổ biến quy định mới này được lồng ghép với việc quán triệt, phổ biến dự án Luật khi được ban hành).
- Phải xây dựng ban hành văn bản pháp luật mới hoặc sửa đổi văn bản Luật có liên quan điều chỉnh TGPL miễn phí của xã hội.
2.6. Kết luận và kiến nghị

Sau khi đánh giá tác động, cân bằng giữa lợi ích và chi phí, nhóm nghiên cứu thấy rằng nếu lựa chọn theo phương án 2B thì đạt được nhiều lợi ích hơn, minh bạch, rõ ràng, hợp lý hơn vì đưa hai loại cơ chế, tính chất khác nhau vào chung một cơ chế điều chỉnh sẽ bất hợp lý. Phương án này không làm hạn chế  việc thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí của các tổ chức, cá nhân, do đó xét dưới góc độ người dân quyền lợi của họ cũng không bị ảnh hưởng.
3. Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện TGPL 

3.1. Xác định vấn đề

Một trong những quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng dự án Luật TGPL (sửa đổi) là Nhà nước bảo đảm tính bền vững của công tác TGPL theo hướng kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ TGPL, ngân sách chi cho hoạt động TGPL hiệu quả, bảo đảm đúng mục tiêu. Với thực tế khách quan nêu trên, yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu, xây dựng  tổ chức thực hiện TGPL là bảo đảm tính độc lập, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời, có chất lượng nhu cầu TGPL của người được TGPL.

3.2. Thực trạng hiện nay

Khoản 1 Điều 13 Luật TGPL 2006 quy định các tổ chức thực hiện TGPL là Trung tâm TGPL nhà nước và các tổ chức tham gia TGPL. Điều 14 Luật TGPL quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập và bảo đảm về biên chế, kinh phí hoạt động của Trung tâm. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Điều 16 Luật TGPL quy định: “Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm”. Theo báo cáo 08 năm thi hành Luật TGPL, cả nước có 201 Chi nhánh, trong đó có 51 Chi nhánh có trụ sở riêng. Về tổ chức bộ máy, có 33 Chi nhánh chưa có Trưởng Chi nhánh, 103 Trưởng Chi nhánh chính thức là Trợ giúp viên pháp lý, 8 Trưởng Chi nhánh chính thức chưa là Trợ giúp viên pháp lý, 42 Trưởng Chi nhánh kiêm nhiệm là Trợ giúp viên pháp lý, 15 Trưởng Chi nhánh kiêm nhiệm chưa là Trợ giúp viên pháp lý. Về hoạt động, có 01 Chi nhánh chưa có vụ việc/năm, 5 Chi nhánh dưới 5 vụ việc/năm, 18 Chi nhánh có 5 – 10 vụ việc/năm, 8 Chi nhánh có 10 – 20 vụ việc/năm, và 164 Chi nhánh có trên 20 vụ việc/năm. 
Theo khoản 2 Điều 13 Luật TGPL các tổ chức tham gia TGPL là tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức tư vấn pháp luật thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Các tổ chức này thực hiện TGPL theo Giấy đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, do Luật TGPL chưa quy định cụ thể chính sách hỗ trợ trên cơ sở khả năng, điều kiện của ngân sách nhà nước nhằm thu hút các tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có kinh nghiệm, uy tín tham gia thực hiện TGPL nên việc huy động các nguồn lực tham gia thực hiện TGPL còn hạn chế. Việc tham gia thực hiện TGPL của các tổ chức này là hoàn toàn tự nguyện. Hiện toàn quốc có 69/1.201 Công ty luật, 294/2.319 Văn phòng luật sư, 61/176 Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia TGPL. Nhiều địa phương chưa khuyến khích, huy động được tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia TGPL
. 

Luật TGPL quy định bất kỳ tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật nào cũng được đăng ký thực hiện TGPL mà không quy định điều kiện cho các tổ chức này cũng như không có quy định Nhà nước chi trả kinh phí thực hiện TGPL. Luật cũng chưa có cơ chế vinh danh, miễn giảm thuế tạo điều kiện cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư tham gia thực hiện TGPL, do vậy nhiều luật sư chưa thực sự tâm huyết với dịch vụ TGPL. Toàn quốc có 1.080 luật sư là cộng tác viên. Hiện có 12 Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội luật gia Việt Nam và 54 Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các tỉnh, thành hội, trong đó đa số đều đã đăng ký tham gia TGPL
. Tuy nhiên, hầu hết hoạt động TGPL của các Trung tâm tư vấn pháp luật đều chưa nhận được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, chủ yếu là hoạt động trên cơ sở tình nguyện của các luật gia và nguồn tài trợ hạn chế từ một số tổ chức nước ngoài. 

3.3. Mục tiêu

Đa dạng hóa các tổ chức thực hiện TGPL để cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời, có chất lượng cho người được TGPL khắc phục những hạn chế, bất cập của tổ chức thực hiện TGPL hiện nay. 
3.4. Các phương án lựa chọn
-  Phương án 3A: giữ nguyên hiện trạng

- Phương án 3B: Tổ chức thực hiện TGPL là Trung tâm TGPL và các tổ chức tham gia TGPL, quy định điều kiện của các tổ chức tham gia TGPL và quy định Nhà nước cấp kinh phí cho các tổ chức này thực hiện TGPL.

3.5. Tác động của từng phương án

3.5.1. Phương án 3A: giữ nguyên hiện trạng.
a) Tác động tích cực

Không có sự xáo trộn trong Trung tâm đang tồn tại, ổn định công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các tổ chức TGPL của nhà nước.
b) Tác động tiêu cực

- Không bảo đảm chất lượng dịch vụ TGPL do Luật không quy định điều kiện cũng như quy định bảo đảm chất lượng dịch vụ của các tổ chức tham gia TGPL.

- Chưa có cơ chế, chính sách để thu hút được các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có uy tín, kinh nghiệm tham gia thực hiện TGPL.

3.5.2. Phương án 3B: Tổ chức thực hiện TGPL là Trung tâm TGPL và các tổ chức tham gia TGPL, quy định điều kiện của các tổ chức tham gia TGPL để được Nhà nước xem xét, ký hợp đồng thực hiện TGPL và hỗ trợ kinh phí.

a) Tác động tích cực:

- Nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động TGPL.

- Chuẩn hóa các tổ chức tham gia TGPL nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL.

- Thu hút được tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật có uy tín, kinh nghiệm thực hiện TGPL do có hỗ trợ kinh phí.

- Việc quản lý, theo dõi các tổ chức tham gia TGPL sẽ sát sao, chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong việc thanh tra, kiểm tra. 
b) Tác động tiêu cực

 Phát sinh thêm thủ tục lựa chọn các tổ chức đăng ký tham gia TGPL
, cơ quan quản lý TGPL sẽ phải bố trí thời gian, nhân lực trong việc lựa chọn các tổ chức đăng ký tham gia TGPL.

3.6. Kết luận và kiến nghị

Trên cơ sở so sánh lợi ích và chi phí của các phương án, nhóm nghiên cứu thấy rằng phương án 3B mang lại nhiều lợi ích hơn cho người được TGPL khi được cung cấp dịch vụ TGPL miễn phí mà có chất lượng. Phương án này chỉ thay đổi cơ chế từ việc nhà nước trả kinh phí cho cộng tác viên (cộng tác viên là luật sư, cộng tác viên là tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên khác) thực hiện TGPL sang việc nhà nước trả kinh phí cho luật sư làm việc theo hợp đồng cộng tác với Trung tâm TGPL nhà nước và tổ chức tham gia TGPL, không làm phát sinh kinh phí.
4.  Về người thực hiện TGPL

4.1.  Xác định vấn đề

Chiến lược Cải cách tư pháp đã đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ các chức danh tư pháp phải nâng cao một bước về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác các vụ việc, bảo đảm quyền dân chủ của công dân.

Một trong những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng dự án Luật TGPL (sửa đổi) là bảo đảm chất lượng dịch vụ TGPL theo hướng chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện TGPL, nâng cao các điều kiện, tiêu chuẩn của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý; đa dạng hóa nguồn lực thực hiện TGPL bảo đảm các đối tượng được TGPL được giúp đỡ pháp lý khi có nhu cầu. Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu này là xây dựng đội ngũ người thực hiện TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL.

4.2. Thực trạng hiện nay


      Điều 27 Luật TGPL 2006 quy định các hình thức TGPL bao gồm: tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác. Đây cũng là các hình thức cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư (Điều 4 Luật Luật sư quy định dịch vụ pháp lý của luật sư gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác). Như vậy, để bảo đảm chất lượng TGPL thì tiêu chuẩn, điều kiện đối với Trợ giúp viên pháp lý phải tương đương với luật sư. Tuy nhiên, quy định về người thực hiện TGPL cũng còn nhiều bất cập, trong đó có sự chênh lệch về tiêu chuẩn, điều kiện giữa người thực hiện TGPL là Trợ giúp viên pháp lý, luật sư trong việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và các hình thức TGPL khác. Đối với hình thức tư vấn pháp luật còn có sự chênh lệch giữa luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên TGPL khác nên chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể:

+ Đối với Trợ giúp viên pháp lý và luật sư: Luật TGPL chưa quy định về chế độ tập sự và được đào tạo nghề luật sư đối với Trợ giúp viên pháp lý. Trong khi đó, Điều 10 Luật Luật sư quy định thời gian tập sự hành nghề luật sư và đã được đào tạo nghề luật sư là một trong những tiêu chuẩn của luật sư.
+ Luật TGPL quy định người thực hiện TGPL là tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên TGPL khác thực hiện TGPL bằng hình thức tư vấn pháp luật, tuy nhiên, tiêu chuẩn, điều kiện của họ chưa có sự thống nhất. Điều 19 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật quy định tư vấn viên pháp luật có đủ các tiêu chuẩn: (1) có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; (2) có Bằng cử nhân luật và (3) có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên. Đối với cộng tác viên TGPL khác: ngoài các điều kiện về nhân thân, về phẩm chất đạo đức, chỉ cần là người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân hoặc người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng thì được Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên TGPL (khoản 1 Điều 22 Luật TGPL 2006). 

Hiện nay, toàn quốc có 572 Trợ giúp viên pháp lý. Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, đóng vai trò chủ chốt ở các địa bàn khó khăn nơi số lượng luật sư chậm phát triển. Trong năm 2015, số vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ việc tham gia tố tụng của Trung tâm TGPL nhà nước. Ví dụ, tỷ lệ này khá cao ở một số địa phương như: Điện Biên (168/173 vụ, tương đương 97%), Gia Lai (344/379 vụ, tương đương 91%), Thừa Thiên Huế (172/235 vụ, tương đương 73,2%); đặc biệt nhiều địa phương đạt tỷ lệ 100% như: Lào Cai (147/147 vụ), Lai Châu (105/105 vụ), Hòa Bình (101/101 vụ), Quảng Trị (67/67 vụ). Theo tổng kết 8 năm thi hành Luật TGPL 2006 thì từ năm 2007 - 2014 Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 450.084 vụ việc/920.292 vụ (chiếm 49%), trong đó tư vấn pháp luật 432.296 vụ, tham gia tố tụng 13.735 vụ, đại diện ngoài tố tụng 549 vụ, hòa giải 871 vụ và hình thức TGPL khác 2.042 vụ. Năm 2015, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 79.201 vụ việc tư vấn pháp luật, 4.838 vụ việc tham gia tố tụng, 245 vụ việc đại diện ngoài tố tụng, 66 vụ việc hòa giải và 131 vụ việc TGPL theo các hình thức khác.
 Luật sư cộng tác viên (1.080 người) chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số luật sư cả nước (khoảng 10.000 luật sư), phân bổ không đồng đều giữa các địa phương, đảm nhiệm phần lớn việc TGPL tham gia tố tụng nhưng có xu hướng giảm về số lượng, chất lượng  ít được cải thiện. Theo tổng kết 8 năm thi hành Luật TGPL 2006 thì từ năm 2007-2014 luật sư cộng tác viên thực hiện được 37.673 vụ việc tham gia tố tụng. Năm 2015 đội ngũ này thực hiện được 4.773 vụ việc. Cộng tác viên khác có số lượng lớn (hơn 9.000 người), chiếm tỉ lệ áp đảo, được tổ chức rộng khắp ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, thực hiện TGPL chủ yếu bằng hình thức tư vấn pháp luật, hòa giải và phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua TGPL lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL ở cơ sở. Theo tổng kết 8 năm thi hành Luật TGPL 2006 thì từ năm 2007 -2014 đội ngũ cộng tác viên khác thực hiện được 355.894 vụ việc tư vấn pháp luật. Năm 2015 đội ngũ này thực hiện được 35.551 vụ việc tư vấn pháp luật. Tuy nhiên, phần lớn là các vụ việc tư vấn đơn giản, không lập thành hồ sơ vụ việc.
4.3. Mục tiêu

Chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn của đội ngũ người thực hiện TGPL để cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng cho người được TGPL, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ người thực hiện TGPL chuyên nghiệp, độc lập, bị kiểm soát chặt chẽ về chất lượng cung cấp dịch vụ TGPL; đa dạng hóa phương thức huy động luật sư, tư vấn viên pháp luật có nguyện vọng, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật TGPL (sửa đổi) tham gia thực hiện TGPL.

4.4. Các phương án lựa chọn

- Phương án 4A: giữ nguyên như hiện nay
- Phương án 4B: người thực hiện TGPL là Trợ giúp viên pháp lý và luật sư. Quy định tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý tương đương với luật sư. Luật sư thực hiện TGPL theo 02 phương thức: (1) theo hợp đồng giữa cơ quan quản lý TGPL với tổ chức tham gia TGPL và (2) theo hợp đồng cộng tác với Trung tâm.

- Phương án 4C: Người thực hiện theo phương án 4B và bổ sung thêm Tư vấn viên pháp luật. 
- Phương án 4D: người thực hiện TGPL theo phương án 4C. Luật sư thực hiện TGPL ngoài  02 phương thức như phương án 4B còn thực hiện TGPL theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Trung tâm.
4.5. Tác động của các phương án

4.5.1. Phương án 4A: giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tích cực
- Tránh xáo trộn, tạo tâm lý yên tâm công tác cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý. 
- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các Bộ luật tố tụng. Hiện nay, Bộ luật Tố tụng hình sự đã ghi nhận Trợ giúp viên pháp lý là người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự (Điều 72, Điều 83 và Điều 84 của Bộ luật Tố tụng hình sự). Ngoài ra, Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Tố tụng Hành chính quy định Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Đây có thể coi là sự ghi nhận của Quốc hội và các cơ quan tiến hành tố tụng về vị trí, vai trò của Trợ giúp viên pháp lý trong quá trình tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL.

-  Bảo đảm tính chủ động trong việc thực hiện TGPL cho người được TGPL, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa nơi đội ngũ luật sư còn hạn chế. 

b) Tác động tiêu cực
Tiêu chuẩn của người thực hiện TGPL chưa toàn diện, Trợ giúp viên pháp lý chưa có đủ tiêu chuẩn ngang bằng với luật sư. Cộng tác viên TGPL khác có trình độ chưa thống nhất.

 4.5.2. Phương án 4B: người thực hiện TGPL là Trợ giúp viên pháp lý và luật sư. Quy định tiêu chuẩn của Trợ giúp viên pháp lý tương đương với luật sư. Luật sư thực hiện TGPL theo 02 phương thức: (1) theo hợp đồng giữa cơ quan quản lý TGPL với tổ chức tham gia TGPL và (2) theo hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm.

a) Tác động tích cực

- Các tác động tích cực của phương án 4A.

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn của đội ngũ người thực hiện TGPL, nâng cao chất lượng TGPL.
- Đa dạng hóa phương thức huy động luật sư thực hiện TGPL.

- Tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước. Hiện nay việc thực hiện tư vấn pháp luật do Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên thực hiện. Nếu giao việc thực hiện tư vấn pháp luật cho Trợ giúp viên pháp lý thực hiện thì Nhà nước sẽ không phải chi trả kinh phí thực hiện hoạt động này. 

b) Tác động tiêu cực
- Không còn tư vấn viên pháp luật thực hiện TGPL sẽ thu hẹp đội ngũ người thực hiện TGPL so với hiện nay. 
- Không giảm được biên chế trong Trung tâm TGPL; không huy động được luật sư hành nghề theo tư cách cá nhân thực hiện TGPL do đội ngũ này chỉ được ký hợp đồng lao động đối với các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật luật sư.

- Không khuyến khích được Trợ giúp viên pháp lý chuyển sang làm luật sư vì việc ký hợp đồng theo vụ việc sẽ không bảo đảm tính ổn định, lâu dài như chức danh Trợ giúp viên pháp lý.

4.5.3. Phương án 4C: Người thực hiện TGPL theo phương án 4B và bổ sung thêm tư vấn viên pháp luật. 
a) Tác động tích cực

- Các tác động tích cực của phương án 4A.

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn của đội ngũ người thực hiện TGPL, nâng cao chất lượng TGPL.

- Đa dạng hóa chủ thể thực hiện TGPL.

- Góp phần giảm tải khối lượng công việc cho Trợ giúp viên pháp lý, giúp đội ngũ này có thời gian tập trung thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng nhiều hơn

b) Tác động tiêu cực

 Ngân sách nhà nước sẽ phải chi cho tư vấn viên pháp luật thực hiện vụ việc tư vấn pháp luật.

Năm 2015, cả nước có 128.691 vụ việc tư vấn, trong đó Trợ giúp pháp lý thực hiện 79.201 vụ việc (chiếm 61,5%), luật sư và tư vấn viên pháp luật của tổ chức đăng ký tham gia TGPL thực hiện 2.467 vụ (chiếm 1,9%), luật sư cộng tác viên thực hiện 11.472 vụ (chiếm 8,9%), cộng tác viên khác thực hiện 35.551 vụ việc (chiếm 27,7%). Theo quy định hiện nay, Nhà nước trả kinh phí cho luật sư và cộng tác viên khác thực hiện các vụ việc tư vấn pháp luật (47.023 vụ chiếm 36,5%). Theo quy định trong dự thảo thì Nhà nước chi trả kinh phí cho các vụ việc tư vấn pháp luật tương ứng với tỷ lệ nêu trên (36,5%) là: 3.629.600.000 đồng (tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ vụ việc năm 2015/2014).
4.5.4. Phương án 4D: người thực hiện TGPL theo phương án 4C. Luật sư thực hiện TGPL ngoài  02 phương thức như phương án 4B còn thực hiện TGPL theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Trung tâm.
a) Tác động tích cực:

- Các tác động tích cực của phương án 4C.

- Tạo cơ chế chuyển đổi Trợ giúp viên pháp lý sang luật sư làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, góp phần giảm biên chế của các Trung tâm.

- Huy động được luật sư làm việc với tư cách cá nhân tham gia thực hiện TGPL.

b) Tác động tiêu cực:

- Các tác động tiêu cực của phương án 4C.

- Phát sinh thời gian ban hành thêm văn bản hướng dẫn về lương và chế độ, chính sách đối với luật sư ký hợp đồng lao động.

4.6. Kết luận và kiến nghị

Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo và các ý kiến đóng góp thống nhất cao với việc cần thiết nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, chuyên nghiệp hóa đội ngũ người thực hiện TGPL nhằm đáp ứng nhu cầu TGPL của người dân. So sánh lợi ích – chi phí của từng phương án, nhóm nghiên cứu thấy rằng phương án 4C và 4D sẽ huy động được đội ngũ tư vấn viên pháp luật thực hiện TGPL, góp phần giảm tải khối lượng công việc cho Trợ giúp viên pháp lý, giúp đội ngũ này có thời gian tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng. Trong đó, nhóm nghiên cứu thấy rằng phương án 4D sẽ tạo cơ chế huy động được luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện TGPL theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, phương án này giảm biên chế cho nhà nước nhưng kinh phí ngân sách nhà nước nói chung không giảm so với hiện nay vì ngân sách nhà nước vẫn phải trả lương và bồi dưỡng vụ việc cho đội ngũ luật sư này và phải ban hành thêm văn bản hướng dẫn về lương và chế độ, chính sách đối với luật sư ký hợp đồng lao động. Vì vậy, nhóm nghiên cứu khuyến nghị lựa chọn phương án 4C. 

5. Vấn đề 5: về người được TGPL
5.1. Xác định vấn đề

Một trong những mục tiêu xây dựng Dự thảo Luật là tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người. Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu này là sửa đổi các quy định về người được TGPL cho phù hợp với pháp luật hiện hành, Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và thực tiễn để bảo đảm quyền được TGPL của những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

5.2. Thực trạng hiện nay
Điều 10 Luật TGPL 2006 quy định người được TGPL bao gồm: người nghèo; người có công với cách mạng; người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, quy định về người được TGPL trong Luật TGPL 2006 chưa bao quát hết những người cần được TGPL theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể:

Theo khoản 3 d Điều 14 Công ước về các quyền dân sự, chính trị của Liên Hợp quốc mà Việt Nam là một bên tham gia, nếu người nào không có điều kiện chi trả cho sự giúp đỡ pháp lý thì sẽ nhận được sự TGPL theo chỉ định và không phải trả tiền cho sự trợ giúp đó. Tuy nhiên theo quy định hiện nay, mức chênh lệch giữa hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng
. Vì vậy, người thuộc hộ cận nghèo cũng không thể đủ tài chính để thuê luật sư khi có vướng mắc pháp luật.
Ngoài ra, diện người được TGPL theo Luật TGPL 2006 chưa tương thích với các đối tượng được quy định trong các Luật có liên quan ban hành sau như nạn nhân bị mua bán theo Luật Phòng chống mua, bán người năm 2011; người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật năm 2010; người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi năm 2009 cũng cần đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, điều chỉnh, pháp điển hóa để bảo đảm triển khai thống nhất.
5.3. Mục tiêu

Bảo đảm người được TGPL là những người không có khả năng thuê luật sư và những người đã được quy định tại Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm tính tương thích của hệ thống văn bản pháp luật, thể chế hóa các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, người có công, dân tộc và các chính sách an sinh xã hội khác.
5.4. Phương án lựa chọn 
- Phương án 5A: giữ nguyên như hiện hành (người khuyết tật được hưởng TGPL theo Luật người khuyết tật 2010).
- Phương án 5B: Giữ nguyên người khuyết tật không nơi nương tựa theo Luật TGPL 2006, bổ sung người thuộc hộ cận nghèo.
- Phương án 5C: Ngoài những đối tượng theo phương án 5B, bổ sung người nhiễm HIV không nơi nương tựa.
Việc sửa đổi và mở rộng đối tượng được TGPL là yêu cầu cần thiết xuất phát từ thực tiễn, tuy nhiên cần phải gắn với bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay và phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, do vậy, Luật TGPL (sửa đổi) dự kiến sẽ giới hạn lĩnh vực và hình thức được thụ hưởng tương ứng với từng đối tượng đặc thù nhằm bảo đảm tính khả thi, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: 

- Các đối tượng giữ như theo Luật TGPL 2006 và các văn bản hiện hành khác liên quan: 
+ Người thuộc hộ nghèo; người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số thường trú ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em không nơi nương tựa được TGPL trong tất cả các lĩnh vực pháp luật trừ kinh doanh, thương mại theo các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, hòa giải và tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại.
+ Trẻ em bị buộc tội được TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng trong vụ án hình sự mà họ bị buộc tội.
+ Nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người được TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng trong vụ án hình sự mà họ là nạn nhân.
- Các đối tượng được mở rộng so với Luật TGPL 2006: người thuộc hộ cận nghèo; người nhiễm HIV không nơi nương tựa được TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng trong vụ án hình sự mà họ bị buộc tội.



5.5. Tác động của các phương án

5.5.1. Phương án 5A: giữ nguyên như hiện hành (người khuyết tật được hưởng TGPL theo Luật người khuyết tật 2010).
	STT
	NGƯỜI
	SỐ LƯỢNG
	NĂM

	1
	Người thuộc hộ nghèo
	5.600.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015 là 1,4 triệu hộ nghèo

	2
	Người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 
	5.500.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015

	3
	Người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn 
	8.610.000
	UBDT số liệu năm 2009, người DTTS 12,300,000 người. Dự kiến 70% tổng số người này sinh sống tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

	4
	Người khuyết tật 
	7.200.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015, tổng số người khuyết tật là 7,2 triệu người trong đó khuyết tật nặng và đặc biệt nặng là 896.000 người. 

	5
	Người cao tuổi không nơi nương tựa
	200.000
	Số liệu 2013: Người già sống cô đơn là 200.000 người.

Số liệu năm 2014 của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, cả nước có 9,5 triệu người cao tuổi.

Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015: Người cao tuổi không có lương hưu là 1.454 người; người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo: 85.000 người.

	6
	Trẻ em không nơi nương tựa
	24.000
	Điều tra quốc gia về trẻ em năm 2012 của Bộ LĐTBXH, Tổng Cục thống kê và ILO: có 18,3 triệu trẻ em từ 5 – 17 tuổi.

Bộ LĐTBXH, số lượng trẻ em lang thang  năm 2014 là 24.000 người

	7
	Nạn nhân mua bán người
	1.000
	Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, số liệu năm 2010 

	8
	Trẻ em bị buộc tôi theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em (không trùng với trẻ em không nơi nương tựa)
	12.800
	Điều tra quốc gia về trẻ em năm 2012 của Bộ LĐTBXH, Tổng Cục thống kê và ILO: có 18,3 triệu trẻ em từ 5 – 17 tuổi.Người có độ tuổi từ 16 – 18 tuổi: 4.384.372 người (Bộ LĐTBXH, báo cáo giải trình về dự án Luật Trẻ em (sửa đổi)) – chiếm 23,5% so với trẻ em dưới 16 tuổi

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trong bốn năm từ 2008 đến 2011, công an cả  nước phát hiện 40.235 vụ gồm 67.200 người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tăng hơn giai đoạn 2001 -  2006  là 3.070 người, trung bình mỗi năm có khoảng 16.800 người dưới 18 tuổi phạm tội

Tính theo tỷ lệ trên, có khoảng 12.800 trẻ em (dưới 16 tuổi) bị buộc tội.

	
	TỔNG
	27.147.800 
	


Do những đối tượng trên có thể trùng nhau nên dự kiến 70% số lượng người trên là thuộc diện TGPL, như vậy có khoảng 19.000.000 người thuộc diện TGPL.

a) Tác động tích cực: 
Không có sự xáo trộn về các đối tượng thuộc diện được TGPL.
b) Tác động tiêu cực

- Chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách giảm nghèo. Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2324/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, theo đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chính sách TGPL chung đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách ưu tiên đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo; mở rộng đối tượng thụ hưởng là người thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
- Chưa phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo khoản 3 d Điều 14 Công ước về các quyền dân sự, chính trị của Liên Hợp quốc mà Việt Nam là một bên tham gia, nếu người nào không có điều kiện chi trả cho sự giúp đỡ pháp lý thì sẽ nhận được sự TGPL theo chỉ định và không phải trả tiền cho sự trợ giúp đó. Tuy nhiên theo quy định hiện nay, mức chênh lệch giữa hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng
. Vì vậy, người thuộc hộ cận nghèo cũng không thể đủ tài chính để thuê luật sư khi có vướng mắc pháp luật. 
- Chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, theo đó Nhà nước chỉ cung cấp dịch vụ TGPL cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thuê luật sư như: Singapore (người có tài sản hiện có hoặc thu nhập hiện có không vượt quá ngưỡng quy định, bao gồm cả người giám hộ trong trường hợp đối tượng TGPL là trẻ em); Bang Ontario, Canada (người nghèo); Anh (TGPL được thực hiện miễn phí cho những người thất nghiệp, người có thu nhập dưới 2.220 bảng Anh/năm và trẻ em).

- Việc giữ nguyên quy định về đối tượng và hình thức, lĩnh vực như hiện nay sẽ có tình trạng dàn trải nguồn lực thực hiện TGPL, không tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cũng như chưa phù hợp với thực tiễn, ví dụ: hiện nay có 7.2 triệu người khuyết tật, năm 2015 có 4.009 vụ việc tư vấn pháp luật và 248 vụ việc tham gia tố tụng, tuy nhiên do việc quy định tất cả người khuyết tật đều được TGPL với mọi hình thức thì không thể từ chối thực hiện. Đạo lý và thông lệ thế giới thì những đối tượng này có khả năng chi trả cho luật sư không được TGPL trừ bào chữa.
5.5.2. Phương án 5B: Giữ nguyên người khuyết tật không nơi nương tựa và bổ sung người thuộc hộ cận nghèo, cụ thể:
	STT
	NGƯỜI
	SỐ LƯỢNG
	NĂM

	1
	Người thuộc hộ nghèo
	5.600.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015 là 1,4 triệu hộ nghèo

	2
	Người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 
	5.500.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015

	3
	Người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn 
	8.610.000
	UBDT số liệu năm 2009, người DTTS 12,300,000 người. Dự kiến 70%  tổng số người này sinh sống tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

	4
	Người khuyết tật không nơi nương tựa 
	1.000.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015, tổng số người khuyết tật là 7,2 triệu người trong đó khuyết tật nặng và đặc biệt nặng là 896.000 người. Ước tính 14% tổng số người khuyết tật là không nơi nương tựa hoặc bị buộc tội trong các vụ án tố tụng hình sự.

	5
	Người cao tuổi không nơi nương tựa
	200.000
	Số liệu 2013: Người già sống cô đơn là 200.000 người.

Số liệu năm 2014 của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, cả nước có 9,5 triệu người cao tuổi.

Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015: Người cao tuổi không có lương hưu là 1.454 người; người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo: 85.000 người.

	6
	Trẻ em không nơi nương tựa
	24.000
	Điều tra quốc gia về trẻ em năm 2012 của Bộ LĐTBXH, Tổng Cục thống kê và ILO: có 18,3 triệu trẻ em từ 5 – 17 tuổi.

Bộ LĐTBXH, số lượng trẻ em lang thang  năm 2014 là 24.000 người

	7
	Nạn nhân mua bán người
	1.000
	Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, số liệu năm 2010 

	8
	Trẻ em bị buộc tôi theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em (không trùng với trẻ em không nơi nương tựa)
	12.800
	 Điều tra quốc gia về trẻ em năm 2012 của Bộ LĐTBXH, Tổng Cục thống kê và ILO: có 18,3 triệu trẻ em từ 5 – 17 tuổi.Người có độ tuổi từ 16 – 18 tuổi: 4.384.372 người (Bộ LĐTBXH, báo cáo giải trình về dự án Luật Trẻ em (sửa đổi)) – chiếm 23,5% so với trẻ em dưới 16 tuổi

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trong bốn năm từ 2008 đến 2011, công an cả  nước phát hiện 40.235 vụ gồm 67.200 người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tăng hơn giai đoạn 2001 -  2006  là 3.070 người, trung bình mỗi năm có khoảng 16.800 người dưới 18 tuổi phạm tội
Tính theo tỷ lệ trên, có khoảng 12.800 trẻ em (dưới 16 tuổi) bị buộc tội.

	9
	Người thuộc hộ cận nghèo (mới)
	5.200.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015 là 1.3 triệu hộ cận nghèo

	
	TỔNG
	26.147.800 
	


a) Tác động tích cực

- Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách giảm nghèo.
- Không tăng số lượng người thuộc diện TGPL so với quy định tại Luật TGPL năm 2006.

- Phù hợp với thông lệ quốc tế, theo đó Nhà nước chỉ cung cấp dịch vụ TGPL cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thuê luật sư.

b) Tác động tiêu cực

- Chi phí tăng so với phương án 5A do mở rộng đối tượng, số lượng đối tượng tuy không tăng so với Luật TGPL 2006 nhưng vụ việc TGPL sẽ tăng.
- Tăng chi phí cho việc thực hiện các vụ việc tư vấn cho người thuộc hộ cận nghèo nếu họ được hưởng hình thức tư vấn pháp luật. Năm 2015 có 30.682 vụ việc tư vấn pháp luật cho người nghèo, khi mở rộng người thuộc hộ cận nghèo, dự kiến sẽ có khoảng 29.120  tư vấn/năm. Dự kiến 36,5% số vụ việc này Nhà nước phải trả kinh phí là: 29.120 x 36.5% x 100.000 đồng/vụ = 1.062.880.000 đồng.
So sánh tỷ lệ giữa năm 2014 và 2015, tỷ lệ tăng như sau: tham gia tố tụng tăng 8% (2014: 9.062 vụ việc; 2015 có 9.809 vụ); tư vấn pháp luật tăng 10,8% (2014: 116.106 vụ việc; 2015 có 128.691 vụ); đại diện ngoài tố tụng tăng 42% (2014: 233 vụ; 2015: 332 vụ); hòa giải (2014: 121 vụ; năm 2015: 90).
Dưới đây là bảng dự kiến số vụ việc theo các hình thức khi mở rộng đối tượng người thuộc hộ cận nghèo:
	STT
	Diện người
	Hình thức
	2015
	Quy định mới

	1
	Người nghèo
	Tham gia tố tụng
	1.200
	1.296

	
	
	Tư vấn pháp luật
	31.574
	34.983

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	54
	76

	
	
	Hòa giải
	33
	33

	2
	Người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 
	Tham gia tố tụng
	962
	1.038



	
	
	Tư vấn pháp luật
	13.687
	15.165

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	156
	221

	
	
	Hòa giải
	24
	24

	3
	Người già cô đơn 
	Tham gia tố tụng
	42
	45

	
	
	Tư vấn pháp luật
	1.425
	1.578

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	3
	4

	
	
	Hòa giải
	1
	1

	4
	Người khuyết tật không nơi nương tựa 
	Tham gia tố tụng
	271
	292

	
	
	Tư vấn pháp luật
	4.022
	4.456

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	15
	21

	
	
	Hòa giải
	3
	3

	5
	Trẻ em không nơi nương tựa
	Tham gia tố tụng
	3.265
	3.526

	
	
	Tư vấn pháp luật
	2.192
	2.428

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	11
	15

	
	
	Hòa giải
	1
	1

	6
	Người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn
	Tham gia tố tụng
	2.470
	2.667

	
	
	Tư vấn pháp luật
	36.822
	40.798

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	154
	218

	
	
	Hòa giải
	19
	19

	7
	Nạn nhân bị mua bán
	Tham gia tố tụng
	20
	22

	
	
	Tư vấn pháp luật
	29
	32

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	0
	0

	
	
	Hòa giải
	0
	0

	8
	Trẻ em bị buộc tội theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em
	Tham gia tố tụng
	1.539
	1.662

	
	
	Tư vấn pháp luật
	38.885
	43.084

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	0
	0

	09
	Mở rộng người thuộc hộ cận nghèo
	Tham gia tố tụng
	
	1.114 (tỷ lệ số vụ việc tham gia tố tụng đã thực hiện cho người nghèo/số lượng người nghèo là 0,02%)

	
	
	Tư vấn pháp luật
	
	29.120 vụ (tỷ lệ số vụ việc tư vấn pháp luật đã thực hiện cho người nghèo/số lượng người nghèo là 0,56%)


Dự kiến khi mở rộng đối tượng như dự thảo thì số vụ việc tham gia tố tụng là  11.662 vụ, tư vấn pháp luật là 99.440, đại diện ngoài tố tụng là 555 vụ, hòa giải là 74. Dự kiến kinh phí là:

	Vụ việc
	Định mức
	Số vụ
	Thành tiền

	Tham gia tố tụng
	7.000.000 đồng (trung bình Trợ giúp viên pháp lý và luật sư theo Nghị định số 80/2015/NĐ-CP)
	11.662 vụ
	81.634.000.000

	Tư vấn pháp luật: chỉ những đối tượng theo quy định của Luật TGPL 2006 thì mới được tư vấn pháp luật.
	100.000 đồng (theo Thông tư liên tịch số 209)
	36.296 vụ (chiếm 36,5 % tổng số vụ việc tư vấn pháp luật là 99.440 vụ)
	3.629.600.000 đồng

	Đại diện ngoài tố tụng: chỉ những đối tượng theo quy định của Luật TGPL 2006 thì mới được thực hiện đại diện ngoài tố tụng
	2.800.000 đồng (chiếm 40% mức áp dụng đối với hình thức tham gia tố tụng)
	555 vụ
	1.554.000.000 đồng

	Hòa giải: chỉ những đối tượng theo quy định của Luật TGPL 2006 thì mới được thực hiện hoà giải
	- CTV: 150.000 đồng

- TGVPL: 30.000 đồng 

(TTLT số 209)
	Năm 2015:

- CTV: 8 vụ

-TGVPL: 66 vụ
	3.180.000 đồng

	
	
	
	86.820.780.000 đồng



Kinh phí nghiệp vụ năm 2015 là 28.939.690.000 đồng
, trong đó kinh phí chi cho vụ việc thực hiện TGPL là 8.769.889.284 đồng. Khi mở rộng người thuộc hộ cận nghèo được TGPL thì kinh phí tăng lên là: 78.050.890.716 đồng. Đối với vụ việc tham gia tố tụng: áp dụng mức bồi dưỡng cho các vụ việc tham gia tố tụng trước ngày 10/11/2015 là 220.000 đồng/ngày làm việc theo Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ, từ ngày 10/11/2015 là 500.000 đồng/buổi theo Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 của Chính phủ).
5.5.3. Phương án 5C: Ngoài các đối tượng theo phương án 5B, bổ sung người nhiễm HIV không nơi nương tựa.

Theo Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và Nghị định số 14/2012/NĐ-CP thì người nhiễm HIV không nơi nương tựa là đối tượng được TGPL tuy về mặt pháp lý chưa thật chuẩn xác với Luật Trợ giúp pháp lý, nay chuẩn hóa lại đối tượng này. Số lượng đối tượng được TGPL theo phương án này cụ thể như sau:

	STT
	NGƯỜI
	SỐ LƯỢNG
	NĂM

	1
	Người thuộc hộ nghèo
	5.600.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015 là 1,4 triệu hộ nghèo

	2
	Người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 
	5.500.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015

	3
	Người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn 
	8.610.000
	UBDT số liệu năm 2009, người DTTS 12,300,000 người. Dự kiến 70%  tổng số người này sinh sống tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

	4
	Người khuyết tật không nơi nương tựa 


	1.000.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015, tổng số người khuyết tật là 7,2 triệu người trong đó khuyết tật nặng và đặc biệt nặng là 896.000 người. Ước tính 14% tổng số người khuyết tật là không nơi nương tựa hoặc bị buộc tội trong các vụ án tố tụng tố tụng hình sự.

	5
	Người cao tuổi không nơi nương tựa
	200.000
	Số liệu 2013: Người già sống cô đơn là 200.000 người.

Số liệu năm 2014 của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, cả nước có 9,5 triệu người cao tuổi.

Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015: Người cao tuổi không có lương hưu là 1.454 người; người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo: 85.000 người.

	6
	Trẻ em không nơi nương tựa
	24.000
	Điều tra quốc gia về trẻ em năm 2012 của Bộ LĐTBXH, Tổng Cục thống kê và ILO: có 18,3 triệu trẻ em từ 5 – 17 tuổi.

Bộ LĐTBXH, số lượng trẻ em lang thang  năm 2014 là 24.000 người

	7
	Nạn nhân mua bán người
	1.000
	Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, số liệu năm 2010 

	8
	Trẻ em bị buộc tội (mới - không trùng với đối tượng tại số thứ tự 6)
	12.800

	Điều tra quốc gia về trẻ em năm 2012 của Bộ LĐTBXH, Tổng Cục thống kê và ILO: có 18,3 triệu trẻ em từ 5 – 17 tuổi. Người có độ tuổi từ 16 – 18 tuổi: 4.384.372 người (Bộ LĐTBXH, báo cáo giải trình về dự án Luật Trẻ em (sửa đổi)) – chiếm 23,5% so với trẻ em dưới 16 tuổi

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trong bốn năm từ 2008 đến 2011, công an cả  nước phát hiện 40.235 vụ gồm 67.200 người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tăng hơn giai đoạn 2001 -  2006  là 3.070 người, trung bình mỗi năm có khoảng 16.800 người dưới 18 tuổi phạm tội
Tính theo tỷ lệ trên, có khoảng 12.800 trẻ em (dưới 16 tuổi) bị buộc tội. 

	9
	Người thuộc hộ cận nghèo (mới)
	5.200.000
	Bộ LĐTBXH số liệu tính đến 31/12/2015 là 1.3 triệu hộ cận nghèo

	10
	Người bị nhiễm HIV không nơi nương tựa 
	9.000
	Bộ LĐTBXH: 180.000 người bị nhiễm HIV được phát hiện, trong đó 4.523 người không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo. Dự kiến 5% tổng số người bị nhiễm HIV là không nơi nương tựa 

	
	TỔNG
	26.156.800 
	


a) Tác động tích cực

- Tác động tích cực của phương án 5B.

- Bảo đảm quyền được TGPL của người nhiễm HIV không nơi nương tựa.

b) Tác động tiêu cực:

Tăng kinh phí cho ngân sách nhà nước. Dưới đây là bảng dự kiến kinh phí cho vụ việc tham gia tố tụng khi mở rộng người nhiễm HIV:

	STT
	Diện người
	Hình thức
	2015
	Quy định mới

	1
	Người nghèo
	Tham gia tố tụng
	1.200
	1.296

	
	
	Tư vấn pháp luật
	31.574
	34.983

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	54
	76

	
	
	Hòa giải
	33
	33

	2
	Người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
	Tham gia tố tụng
	962
	1.038



	
	
	Tư vấn pháp luật
	13.687
	15.165

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	156
	221

	
	
	Hòa giải
	24
	24

	3
	Người già cô đơn 
	Tham gia tố tụng
	42
	45

	
	
	Tư vấn pháp luật
	1.425
	1.578

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	3
	4

	
	
	Hòa giải
	1
	1

	4
	Người khuyết tật không nơi nương tựa
	Tham gia tố tụng
	271
	292

	
	
	Tư vấn pháp luật
	4.022
	4.456

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	15
	21

	
	
	Hòa giải
	3
	3

	5
	Trẻ em không nơi nương tựa
	Tham gia tố tụng
	3.265
	3.526

	
	
	Tư vấn pháp luật
	2.192
	2.428

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	11
	15

	
	
	Hòa giải
	1
	1

	6
	Người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn
	Tham gia tố tụng
	2.470
	2.667

	
	
	Tư vấn pháp luật
	36.822
	40.798

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	154
	218

	
	
	Hòa giải
	19
	19

	7
	Nạn nhân bị mua bán
	Tham gia tố tụng
	20
	22

	
	
	Tư vấn pháp luật
	29
	32

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	0
	0

	
	
	Hòa giải
	0
	0

	8
	Trẻ em bị buộc tội theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em
	Tham gia tố tụng
	1.539
	1.662

	
	
	Tư vấn pháp luật
	38.885
	43.084

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	0
	0

	09
	Mở rộng người thuộc hộ cận nghèo (mới)
	Tham gia tố tụng
	
	1.114 (tỷ lệ số vụ việc tham gia tố tụng đã thực hiện cho người nghèo/số lượng người nghèo là 0,02%)

	
	
	Tư vấn pháp luật
	
	29.120 vụ (tỷ lệ số vụ việc tư vấn pháp luật đã thực hiện cho người nghèo/số lượng người nghèo là 0,56%)

	10
	Người bị nhiễm HIV không nơi nương tựa
	Tham gia tố tụng
	40
	43

	
	
	Đại diện ngoài tố tụng
	55
	61


Dự kiến khi mở rộng đối tượng như dự thảo thì số vụ việc tham gia tố tụng là 11.705 vụ, tư vấn pháp luật là 99.440, đại diện ngoài tố tụng là 555 vụ, hòa giải là 74 vụ.  Dự kiến kinh phí là:

	Vụ việc
	Định mức
	Số vụ
	Thành tiền

	Tham gia tố tụng
	7.000.000 đồng (trung bình Trợ giúp viên pháp lý và luật sư theo Nghị định số 80/2015/NĐ-CP)
	11.705 vụ
	81.935.000.000

	Tư vấn pháp luật: chỉ những đối tượng theo quy định của Luật TGPL 2006 thì mới được tư vấn pháp luật.
	100.000 đồng (theo Thông tư liên tịch số 209)
	36.296 vụ (chiếm 36,5 % tổng số vụ việc tư vấn pháp luật là 99.440 vụ)
	3.629.600.000 đồng

	Đại diện ngoài tố tụng: chỉ những đối tượng theo quy định của Luật TGPL 2006 thì mới được thực hiện đại diện ngoài tố tụng
	2.800.000 đồng (chiếm 40% mức áp dụng đối với hình thức tham gia tố tụng)
	555 vụ
	1.554.000.000 đồng

	Hòa giải: chỉ những đối tượng theo quy định của Luật TGPL 2006 thì mới được thực hiện hoà giải
	- CTV: 150.000 đồng

- TGVPL: 30.000 đồng 

(TTLT số 209)
	Năm 2015:

- CTV: 8 vụ

-TGVPL: 66 vụ
	3.180.000 đồng

	
	
	
	87.121.780.000 đồng



Kinh phí nghiệp vụ năm 2015 là 28.939.690.000 đồng
, trong đó kinh phí chi cho vụ việc thực hiện TGPL là 8.769.889.284 đồng. Khi mở rộng người thuộc hộ cận nghèo và người nhiễm HIV không nơi nương tựa thì kinh phí vụ việc tăng lên là: 78.351.890.716 đồng.

5.6. Kết luận và kiến nghị
Sau khi cân nhắc các phương án, đánh giá lợi ích – chi phí của từng phương án, nhóm nghiên cứu thấy rằng phương án 5C mang đến nhiều lợi ích hơn cho người được TGPL. Phương án này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong bảo đảm quyền được TGPL của công dân, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là bảo vệ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, chi phí cũng có tăng nhưng ít. Hiện nay ngân sách nhà nước giành cho công tác TGPL còn khiêm tốn, chưa tương xứng với vai trò, tầm quan trọng để thực hiện nguyên tắc tranh tụng, quyền bào chữa được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2015 theo giá hiện hành đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người.  Hiện nay, ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL trung bình 01 năm là 139 tỷ đồng chiếm 0,0033% GDP cả nước. Tham khảo kinh nghiệm TGPL một số nước cho thấy các nước đều có sự quan tâm đến công tác TGPL trong việc bố trí ngân sách nhà nước cho công tác này như: Ba Lan chiếm 0,0061% GDP (năm 2011), Philipine chiếm 0,021% (năm 2014), Nhật Bản chiếm 0,01% GDP (năm 2012), Hàn Quốc chiếm 0,06% GDP (năm 2013).
6. Vấn đề 6. Mô hình quản lý nhà nước về TGPL

6.1. Xác định vấn đề

Một trong những mục tiêu xây dựng dự án Luật TGPL (sửa đổi) là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TGPL theo hướng tách vai trò quản lý nhà nước với chức năng cung cấp dịch vụ TGPL của Nhà nước. Vì vậy, cần xây dựng mô hình quản lý nhà nước về TGPL theo hướng Nhà nước giữ vai trò quản lý, điều hành bảo đảm tính bền vững của công tác TGPL theo hướng kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ TGPL, ngân sách chi cho hoạt động TGPL hiệu quả, bảo đảm đúng mục tiêu đặt ra. 
6.2. Thực trạng hiện nay

Theo Luật TGPL năm 2006, việc quản lý nhà nước về TGPL được thực hiện theo hai cấp, trung ương và địa phương. Ở trung ương, có Cục TGPL là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có chức năng giúp Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về TGPL. Ở địa phương có Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về TGPL tại địa phương. Trung tâm TGPL nhà nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hiện nay, một số địa phương biên chế của Trung tâm không ổn định, nhiều trường hợp Trợ giúp viên pháp lý đã có kinh nghiệm tham gia tố tụng, có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ lại bị điều chuyển sang làm công tác khác (tổng số Trợ giúp viên pháp lý chuyển công tác năm 2015 là 20 người: Đà Nẵng: 02 người, Quảng Nam: 01 người, Phú Yên: 02 người, Hà Tĩnh: 01 người, Quảng Trị: 01 người, Quảng Bình: 01 người, Nghệ An: 01 người, Sơn La: 01 người, Hà Giang: 01 người, Quảng Ninh: 01 người, Phú Thọ: 01 người, Quảng Ngãi: 02 người, Tiền Giang: 02 người, Thái Nguyên: 01 người, Cao Bằng: 01 người, Gia Lai: 01 người) - đây là một thiệt thòi cho hệ thống TGPL nói chung và cho người được TGPL nói riêng khi không được những người thực hiện TGPL có kinh nghiệm, trình độ cung cấp dịch vụ TGPL có chất lượng.

Một số địa phương thiếu kinh phí để thực hiện vụ việc TGPL tham gia tố tụng, tuy nhiên, ngân sách hoạt động phụ thuộc vào Ủy ban nhân dân tỉnh và được cấp từ đầu năm nên việc xin bổ sung kinh phí là rất khó dẫn đến tình trạng ở một số nơi người được TGPL có nhu cầu nhưng chưa được thụ hưởng TGPL của Nhà nước (các Trung tâm: Tuyên Quang, Ninh Thuận, Đà Nẵng). Việc phân bổ các khoản chi từ ngân sách Trung ương và địa phương dành cho TGPL cũng chưa hợp lý. Ở địa phương, ngân sách chủ yếu tập trung cho chi lương và chi khác, kinh phí chi cho các hoạt động nghiệp vụ còn hạn chế. Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các địa phương, sau 8 năm thi hành Luật TGPL, ngân sách dành cho chi lương là 294.029.297.000 đồng chiếm tỉ lệ 50,16% tổng ngân sách địa phương, chi khác là 142.906.274.000 đồng chiếm tỉ lệ 24,38%, chi cho các hoạt động nghiệp vụ chiếm 25,46%. Đặc biệt, trong số kinh phí hạn chế chi cho các hoạt động nghiệp vụ từ ngân sách địa phương, phần kinh phí chi cho các vụ việc TGPL chỉ đạt 36.788.884.000 đồng, chiếm tỉ lệ rất nhỏ 6,27%.  

6.3. Mục tiêu

Xây dựng mô hình cơ quan quản lý TGPL bảo đảm tính độc lập, hiệu quả của các tổ chức thực hiện TGPL nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu TGPL của người được TGPL.

6.4. Các phương án lựa chọn
Phương án 6A:  Giữ nguyên như hiện nay

Phương án 6B: Mô hình cơ quan quản lý TGPL theo ngành dọc (cơ quan quản lý TGPL khu vực giúp cơ quan quản lý TGPL trung ương quản lý một số Trung tâm TGPL nhà nước).

Phương án 6C: Giữ nguyên như hiện nay nhưng có sự tinh gọn về bộ máy, ngân sách trung ương hỗ trợ hoạt động TGPL cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách (bao gồm các tỉnh có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn chưa tự cân đối được ngân sách). 
Phương án 6D: Mô hình cơ quan quản lý TGPL theo ngành dọc (các Trung tâm TGPL nhà nước thuộc cơ quan quản lý TGPL trung ương). 
6.5. Tác động của các phương án

6.5.1. Phương án 6A: Giữ nguyên như hiện nay

a) Tác động tích cực:

- Bảo đảm sự kế thừa toàn bộ tổ chức, trụ sở của các Trung tâm TGPL hiện nay mà không cần phải có sự chuyển giao trụ sở, con người; không có sự xáo trộn trong hệ thống TGPL đang tồn tại, ổn định tâm lý cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc các Trung tâm TGPL nhà nước.
 - Tiếp tục được sự quan tâm, ủng hộ của các chính quyền địa phương đối với công tác TGPL. 

b) Tác động tiêu cực:

- Việc phụ thuộc vào chính quyền địa phương về nhân lực, kinh phí nên chưa bảo đảm tính độc lập trong thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, có thể gây ảnh hưởng đến tính khách quan trong quá trình thực hiện các vụ việc TGPL, đặc biệt là các vụ việc trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính hoặc tố tụng hình sự mà người bị buộc tội là người có chức vụ trong bộ máy của chính quyền địa phương.

- Vì viên chức trong Trung tâm TGPL nhà nước thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân theo cấp hành chính lãnh thổ nên chưa có sự điều phối, hỗ trợ nguồn lực ở các địa phương trong các trường hợp có nhu cầu TGPL cao hoặc vụ việc phức tạp, điển hình… Nhiều Trợ giúp viên pháp lý giỏi, có kinh nghiệm lại bị điều chuyển sang làm các công việc khác vô hình chung đã gây lãng phí cho ngân sách nhà nước trong việc đào tạo, bổi dưỡng đội ngũ cán bộ này.
- Cơ chế điều phối nguồn lực giữa các địa phương khó thực hiện, tình trạng bỏ lọt đối tượng được TGPL khó khắc phục.

- Công tác quản lý nhà nước về TGPL sẽ có những hạn chế, bất cập nhất định, thiếu sự quản lý thống nhất trên toàn quốc, thiếu sự quản lý mang tính kết nối giữa Trung ương và địa phương trong việc nắm bắt các vấn đề về tổ chức và hoạt động TGPL.
- Ngân sách cấp cho hoạt động TGPL theo phân cấp, do đó phụ thuộc vào nguồn ngân sách của địa phương và nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của công tác này đối với việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, do đó chưa đồng đều và ổn định. Hơn nữa, kinh phí được cấp cho công tác này chưa tính đến yếu tố nhu cầu TGPL của người dân, do đó ở một số địa phương bố trí kinh phí chưa hợp lý để công tác này phát triển bền vững. 

- Kinh phí phụ thuộc vào địa phương do vậy định mức cho công tác này là rất khác nhau ảnh hưởng đến quyền lợi, động viên nguồn lực thực hiện TGPL (ví dụ tại Hà Nội, Hải Phòng mức công tác phí là 150.000 đồng/ngày; Quảng Nam, Quảng Ngãi là 50.000 đồng/ngày).

Việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ không thống nhất, chưa chú trọng đến hoạt động trọng tâm là thực hiện vụ việc TGPL, cụ thể:

	Năm
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	TỔNG

	
	
	Chi lương
	Chi thực hiện vụ việc
	Hoạt động nghiệp vụ khác
	Chi khác
	

	Năm 2012
	15.940.746.000
	51.421.715.000
	7.314.960.000
	20.220.924.000
	22.720.603.000
	117.618.948.000

	Năm 2013
	22.973.057.000
	61.464.311.000
	7.757.773.000
	23.868.490.000
	29.045.906.000
	145.109.537.000

	Năm 2014
	19.159.932.000
	67.859.585.000
	8.589.896.000
	28.672.256.000
	29.686.982.000
	153.968.651.000

	TỔNG
	58.073.735.000
	180.745.611.000
	23.662.629.000
	72.761.670.000
	81.453.491.000
	416.697.136.000


Trong ba năm (2012 – 2014), ngân sách trung ương chiếm 13,9% trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL, tuy nhiên kinh phí này chưa có chi vụ việc TGPL, trung bình mỗi năm khoảng 19.400.000.000 đồng. 

Trung bình mỗi năm ngân sách địa phương cấp khoảng 120.000.000.000 đồng cho công tác TGPL, trong đó chi thực hiện vụ việc TGPL chỉ chiếm 6,5%; chi nghiệp vụ chiếm 26,9% (chi nghiệp vụ nói chung chiếm trung bình khoảng 30 tỷ/năm); chi lương chiếm 50,4% trong tổng ngân sách địa phương (trung bình mỗi năm ngân sách địa phương cấp khoảng 60 tỷ đồng chi lương cho bộ máy của Trung tâm TGPL nhà nước), chi khác chiếm 22,6%. Trung bình một năm, tổng ngân sách nhà nước chi cho công tác TGPL là 139.4000.000.000 đồng.
Theo số liệu thống kê của 46 Trung tâm TGPL nhà nước,  năm 2015 ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động TGPL là 116.188.574.000 đồng, trong có ngân sách trung ương là 9.362.053.000 đồng, ngân sách địa phương là 106.826.710.000 đồng. Kinh phí chi cho vụ việc thực hiện TGPL là 8.769.889.284 đồng, trong đó vụ việc tham gia tố tụng là 6.464.844.189 đồng, đại diện ngoài tố tụng là 95.011.900 đồng, hòa giải là 7.437.761 đồng, tư vấn pháp luật là 2.202.595.434 đồng.
6.5.2. Phương án 6B: Mô hình cơ quan quản lý TGPL theo ngành dọc (cơ quan quản lý TGPL khu vực giúp cơ quan quản lý TGPL trung ương quản lý một số Trung tâm TGPL nhà nước). Trung tâm TGPL nhà nước sẽ chuyển thành cơ quan quản lý khi vực theo lộ trình.
a) Tác động tích cực

- Một số Trung tâm TGPL Nhà nước chuyển sang cơ quan quản lý TGPL khu vực sẽ bảo đảm được tính độc lập của hệ thống TGPL so với chính quyền địa phương và bảo đảm việc quản lý, chỉ đạo chuyên ngành sẽ thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. 

- Bộ máy quản lý công tác TGPL sẽ chuyên trách, tập trung hơn ở một số địa bàn Trung tâm TGPL nhà nước chuyển đổi sang cơ quan quản lý TGPL.

b) Tác động tiêu cực

- Việc thành lập các Văn phòng khu vực sẽ dẫn đến tình trạng người dân lúng túng khi có yêu cầu TGPL, trong một số trường hợp không kịp thời đáp ứng nhu cầu TGPL của người dân. 

       - Khó xác định việc đặt trụ sở cơ quan quản lý TGPL khu vực tại địa điểm phù hợp. Ngoài ra, việc đặt trụ sở tại địa điểm cố định trong khu vực sẽ khó huy động được cán bộ thực hiện TGPL trên toàn bộ địa bàn đó. Ví dụ, thành lập cơ quan quản lý TGPL tại khu vực Tây Nguyên đặt trụ sở tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sẽ khó huy động người thực hiện TGPL có kinh nghiệm làm việc tại Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk lên làm việc cho cơ quan quản lý TGPL khu vực. 

- Thực hiện theo mô hình này sẽ dẫn đến tình trạng biến động về tổ chức bộ máy. Theo mô hình này thì số lượng biên chế của cơ quan quản lý TGPL khu vực là rất hạn chế (từ 5 - 7 người/cơ quan), trong khi đó tâm lý của rất nhiều người vẫn muốn làm công chức, viên chức nhà nước, do vậy, nếu theo mô hình này một số Trợ giúp viên pháp lý có kinh nghiệm, năng lực sẽ không thực hiện chuyển sang luật sư và ký hợp đồng lâu dài với cơ quan quản lý TGPL khu vực mà sẽ chuyển sang cơ quan nhà nước khác. Như vậy sẽ là thiệt thòi cho hệ thống TGPL khi không có cán bộ có kinh nghiệm tiếp tục thực hiện TGPL cho người dân. Ngoài ra, nếu khi kết thúc thời gian chuyển đổi mà một số Trung tâm vẫn không đủ điều kiện thì phải chấm dứt hoạt động. Điều này sẽ gây xáo trộn đến tổ chức, cán bộ thực hiện TGPL.

- Việc chuyển đổi sang mô hình này sẽ không thể thực hiện được ngay mà sẽ phải có quá trình chuyển đổi, phát sinh thêm cơ quan quản lý ở cấp trung gian. Trong quá trình chuyển đổi sẽ tồn tại cả cơ quan TGPL Trung ương, cơ quan quản lý TGPL khu vực và cả Trung tâm như hiện nay. Cơ quan TGPL Trung ương sẽ quản lý công tác TGPL trên toàn quốc và trực tiếp thực hiện điều phối nguồn lực và kinh phí tại các khu vực có các cơ quan quản lý TGPL khu vực. Tuy nhiên, cơ quan TGPL Trung ương chỉ quản lý được về chuyên môn, nghiệp vụ mà không quản lý được về nguồn lực và kinh phí của các Trung tâm chưa chuyển đổi (các Trung tâm này vẫn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như hiện nay). Như vậy, việc quản lý nhà nước về TGPL sẽ không đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.

- Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế (các nước Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới) cho thấy không có nước nào áp dụng mô hình quản lý theo khu vực và không có tổ chức trực tiếp thực hiện TGPL của Nhà nước. Tại Nam Phi có áp dụng mô hình thành lập cơ quan TGPL ở trung ương và các văn phòng khu vực thực hiện TGPL. Tuy nhiên, Nam Phi có hệ thống các Trung tâm tư pháp và Văn phòng vệ tinh trực thuộc các Văn phòng khu vực để trực tiếp thực hiện TGPL. 

Trong quá trình chuyển đổi, ngân sách trung ương sẽ phải tốn thêm kinh phí chi hành chính cho Văn phòng quản lý khu vực, ngân sách địa phương vẫn bảo đảm hoạt động cho Trung tâm chưa chuyển đổi được.

6.5.3. Phương án 6C: Giữ nguyên như hiện nay nhưng có sự tinh gọn về bộ máy, ngân sách trung ương hỗ trợ hoạt động TGPL cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách (bao gồm cả các tỉnh có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn chưa tự cân đối được ngân sách). 
a) Tác động tích cực

- Kế thừa mô hình quản lý nhà nước về TGPL hiện nay, không có sự xáo trộn trong hệ thống TGPL đang tồn tại, ổn định tâm lý cho công chức, viên chức làm việc các Trung tâm TGPL nhà nước.

- Kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích của người được TGPL trong trường hợp phát sinh vụ việc tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách không có kinh phí hoặc nguồn lực thực hiện.

- Tinh gọn bộ máy của các Trung tâm TGPL nhà nước, tập trung nguồn lực thực hiện vụ việc TGPL.

b) Tác động tiêu cực

Các tác động tiêu cực theo phương án 6A.

c) Chi phí

* Theo phương án 5B: mở rộng đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo:

- Ngân sách trung ương

Dự kiến ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách các hoạt động: vụ việc tham gia tố tụng, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, truyền thông… Theo Quyết định số 2643/QĐ-BTC ngày 14/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, hiện có 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, trong đó có 45 tỉnh có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, 05 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách không có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên). Hiện có 53 tỉnh có các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn (46 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, 7 tỉnh tự cân đối được ngân sách là: Đồng Nai, Hà Nội, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Khi mở rộng đối tượng theo phương án 5B (mở rộng người thuộc hộ cận nghèo) thì ngân sách trung ương dự kiến như sau:

+ Dự kiến bảo đảm 50% kinh phí chi cho vụ việc tham gia tố tụng là:   81.634.000.000 đồng
/63 tỉnh x 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách x 50% = 32.394.444.444 đồng. 

+ Dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL và truyền thông là: 987.255.000 đồng x 50 tỉnh = 49.362.750.000 đồng
. 

Tổng ngân sách trung ương dự kiến là: 32.394.444.444 + 49.362.750.000 = 81.757.194.444 (dự kiến một năm ngân sách trung ương sẽ tăng khoảng 62,4 tỷ đồng so với 19,4 tỷ đồng hiện nay).

- Ngân sách địa phương:

+ Về chi lương

Trung bình mỗi năm ngân sách địa phương cấp khoảng 120.000.000.000, trong đó chi lương chiếm 50,4% trong tổng ngân sách địa phương (trung bình mỗi năm ngân sách địa phương cấp khoảng 60 tỷ đồng chi lương cho bộ máy của Trung tâm TGPL nhà nước, trung bình 41.000.000 đồng/biên chế). Hiện 63 Trung tâm có 1.297 biên chế/1.434 biên chế được giao. Khi thực hiện theo phương án này, các Trung tâm TGPL sẽ tinh gọn theo hướng giảm 10% số biên chế được giao theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến còn 1.290 biên chế. Như vậy một năm ngân sách địa phương chi lương cho bộ máy của Trung tâm TGPL là: 41.000.000 đồng x 1.290 = 52.890.000.000 đồng. Như vậy mỗi năm ngân sách địa phương tiết kiệm được 7.110.000.000 đồng. 

+ Về kinh phí nghiệp vụ TGPL: 

i) Kinh phí chi thực hiện vụ việc

* Đối với vụ việc tham gia tố tụng: Khi mở rộng đối tượng theo phương án 5B (mở rộng người thuộc hộ cận nghèo) thì ngân sách địa phương dự kiến như sau:

Đối với 13 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách ngân sách địa phương bảo đảm 100% kinh phí thực hiện vụ việc tham gia tố tụng là: 81.634.000.000 đồng/63 tỉnh x 13 = 16.845.111.000 đồng.
Đối với 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách địa phương dự kiến bảo đảm 50% kinh phí chi cho vụ việc tham gia tố tụng là:   81.634.000.000 đồng/63 tỉnh x 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách x 50% = 32.394.444.000 đồng.

Ngân sách địa phương chi cho vụ việc tham gia tố tụng là: 16.845.111.000 + 32.394.444.000 = 49.239.555.000 đồng.


* Đối với vụ việc khác thì ngân sách địa phương bảo đảm 100%, dự kiến kinh phí là: (3.629.600.000 đồng tư vấn pháp luật + 1.554.000.000 đồng đại diện ngoài tố tụng + 3.180.000 đồng hòa giải) = 5.186.780.000 đồng.

Như vậy, tổng ngân sách địa phương chi cho vụ việc là: 49.239.555.000 + 5.186.780.000 = 54.426.335.000 đồng. 

ii) Về chi tập huấn, đào tạo bồi dưỡng

Đối với 13 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách, ngân sách địa phương tự bảo đảm kinh phí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL và truyền thông với số tiền cụ thể là: 987.255.000 đồng x 13 tỉnh = 12.834.315.000 đồng
.
Do đó kinh phí địa phương cần để chi cho nghiệp vụ tối thiểu là 12.834.315.000 đồng + 54.426.335.000 đồng = 67.260.650.000 đồng (tăng khoảng 37 tỷ đồng so với hiện nay là 30 tỷ).

+ Về chi khác: Hiện nay, chi khác (ngoài hoạt động TGPL) mỗi năm là khoảng 27.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, để tránh chống lần nhiệm vụ với các cơ quan khác, sau khi triển khai Luật TGPL (sửa đổi), các Trung tâm sẽ không thực hiện các hoạt động ngoài TGPL. Như vậy, kinh phí này sẽ chuyển về thực hiện nghiệp vụ.

Tổng ngân sách địa phương chi cho công tác TGPL là: 52.890.000.000 (chi lương) + 67.260.650.000 (chi nghiệp vụ) =   120.150.650.000 đồng.

Theo phương án này ngân sách địa phương không tăng so với hiện nay (trung bình hiện nay là 120 tỷ).

         Như vậy, tổng ngân sách nhà nước dành cho công tác trợ giúp pháp lý là: 81.757.194.444 (ngân sách trung ương) + 120.150.650.000 (ngân sách địa phương)  = 201.907.844.444 đồng sẽ tăng khoảng 61 tỷ đồng (201 tỷ - 139 tỷ = 62 tỷ) chiếm 0,0048% GDP năm 2015.



* Theo phương án 5C: mở rộng đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo và người bị nhiễm HIV không nơi nương tựa

- Ngân sách Trung ương:

Khi mở rộng đối tượng theo phương án 5C (mở rộng người thuộc hộ cận nghèo và người bị nhiễm HIV không nơi nương tựa) thì ngân sách trung ương dự kiến như sau:

+ Dự kiến bảo đảm 50% kinh phí chi cho vụ việc tham gia tố tụng là:   81.935.000.000 đồng
/63 tỉnh x 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách x 50% = 32.513.888.889 đồng 

+ Dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL và truyền thông là: 987.255.000 đồng x 50 tỉnh = 49.362.750.000 đồng
. 

Tổng ngân sách trung ương dự kiến là: 32.513.888.889 + 49.362.750.000 = 81.876.638.889 đồng (dự kiến một năm ngân sách trung ương sẽ tăng khoảng 62,5 tỷ so với hiện nay là 19,4 tỷ đồng).

 - Ngân sách địa phương:
+ Về chi lương 

Trung bình mỗi năm ngân sách địa phương cấp khoảng 120.000.000.000 đồng cho công tác TGPL, trong đó chi thực hiện vụ việc TGPL chỉ chiếm 6,5%; chi nghiệp vụ chiếm 26,9%; chi lương chiếm 50,4% trong tổng ngân sách địa phương (trung bình mỗi năm ngân sách địa phương cấp khoảng 60 tỷ đồng chi lương cho bộ máy của Trung tâm TGPL nhà nước, trung bình 41.000.000 đồng/biên chế), chi khác là chiếm 22,6%.

Hiện 63 Trung tâm có 1.297 biên chế/1.434 biên chế được giao.  Khi thực hiện theo phương án này, các Trung tâm TGPL sẽ tinh gọn theo hướng giảm 10% số biên chế được giao theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến còn 1.290 biên chế. Như vậy một năm ngân sách địa phương chi lương cho bộ máy của Trung tâm TGPL là: 41.000.000 đồng x 1.290 = 52.890.000.000 đồng. Như vậy mỗi năm ngân sách địa phương tiết kiệm được 7.110.000.000 đồng. 

+ Về kinh phí nghiệp vụ

i) Về kinh phí thực hiện vụ việc TGPL 

 Khi mở rộng đối tượng theo phương án 5C (mở rộng người thuộc hộ cận nghèo, người bị nhiễm HIV không nơi nương tựa) thì ngân sách địa phương dự kiến như sau:


* Đối với vụ việc tham gia tố tụng: 


Đối với 13 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách, ngân sách địa phương bảo đảm 100% kinh phí thực hiện vụ việc tham gia tố tụng là: 81.935.000.000 đồng/63 tỉnh x 13 = 16.907.222.000 đồng.

 Đối với 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách địa phương dự kiến bảo đảm 50% kinh phí chi cho vụ việc tham gia tố tụng là:   81.935.000.000  đồng/63 tỉnh x 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách x 50% = 32.513.889.000 đồng. Ngân sách địa phương dành cho vụ việc tham gia tố tụng là 16.907.222.000 + 32.513.889.000 = 49.421.111.000 đồng.


* Đối với vụ việc khác thì ngân sách địa phương bảo đảm 100%, dự kiến kinh phí là: (3.629.600.000 đồng tư vấn pháp luật + 1.554.000.000 đồng đại diện ngoài tố tụng + 3.180.000 đồng hòa giải) = 5.186.780.000 đồng.

Như vậy, tổng ngân sách địa phương chi cho vụ việc là: 49.421.111.000 + 5.186.780.000 = 54.607.891.000 đồng. 

ii) Về chi tập huấn, đào tạo bồi dưỡng

Đối với 13 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách, ngân sách địa phương tự bảo đảm kinh phí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL và truyền thông với số tiền cụ thể là: 987.255.000 đồng x 13 tỉnh = 12.834.315.000 đồng
.
Kinh phí nghiệp vụ tối thiểu do ngân sách địa phương đảm bảo là: 54.607.891.000 + 12.834.315.000 = 67.442.206.000  đồng.

 + Về chi khác: Hiện nay, chi khác (ngoài hoạt động TGPL) mỗi năm là khoảng 27.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, để tránh chống lần nhiệm vụ với các cơ quan khác, sau khi triển khai Luật TGPL (sửa đổi), các Trung tâm sẽ không thực hiện các hoạt động ngoài TGPL. Như vậy, kinh phí này sẽ chuyển về thực hiện nghiệp vụ.

Tổng ngân sách địa phương chi cho công tác TGPL là: 52.890.000.000 (chi lương) + 67.442.206.000  (chi nghiệp vụ) = 120.332.206.000 đồng (không tăng so với hiện nay là 120 tỷ đồng).

Tổng ngân sách nhà nước cho công tác TGPL là: 81.876.638.889 + 120.332.206.000 = 202.208.844.889 đồng.
Như vậy, tổng ngân sách nhà nước dành cho công tác trợ giúp pháp lý sẽ tăng khoảng 63 tỷ đồng so với hiện nay là 139,4 tỷ, chiếm 0,0048%GDP năm 2015.

6.5.4. Phương án 6D: Mô hình cơ quan quản lý TGPL theo ngành dọc (các Trung tâm TGPL nhà nước thuộc cơ quan quản lý TGPL trung ương). 
a) Tác động tích cực
- Việc quản lý, chỉ đạo chuyên ngành sẽ thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Trung ương sẽ nắm bắt được địa phương nào thiếu kinh phí hoặc nguồn lực thực hiện TGPL để thực hiện điều phối nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL khi họ có yêu cầu.

- Việc Trung ương quản lý thống nhất trên toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ hợp lý nguồn lực và kinh phí giữa các địa phương, khắc phục tình trạng có địa phương thừa kinh phí nhưng không có vụ việc TGPL để thực hiện hoặc thiếu kinh phí để thực hiện vụ việc TGPL trên địa bàn tránh bỏ lọt đối tượng được TGPL. 

- Việc thực hiện theo mô hình ngành dọc sẽ bảo đảm được tính độc lập của hệ thống TGPL so với chính quyền địa phương. Theo đó nguồn nhân lực thực hiện TGPL ở địa phương sẽ ổn định, tập trung thực hiện công việc chuyên môn mà không bị chi phối bởi tình trạng điều động, luân chuyển cán bộ, tạo sự khách quan, độc lập trong hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người thực hiện TGPL khi bảo vệ cho các đối tượng được TGPL trong quá trình tố tụng, khiếu nại đặc biệt là trong các vụ án tố tụng hành chính mà đại diện Nhà nước ở địa phương là một bên tham gia tố tụng, vụ án tố tụng hình sự mà người bị buộc tội là người có chức vụ trong bộ máy của chính quyền địa phương.
- Xây dựng hệ thống TGPL theo mô hình ngành dọc là phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay. Các nước trong khu vực và trên thế giới hầu hết áp dụng mô hình hệ thống TGPL theo ngành dọc (Bang Victoria, Bang New South Wales (Úc), Phillipine, Ailen, Hà Lan, Moldova, Nam Phi, Israel, Mỹ, Nhật Bản).

- Bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống TGPL, tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người thực hiện TGPL, giảm bớt đội ngũ hỗ trợ cho Trợ giúp viên pháp lý hiện nay (chuyên viên tại các Trung tâm TGPL nhà nước) qua đó giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

- Việc thực hiện theo mô hình này còn một cấp quản lý là cơ quan quản lý TGPL ở trung ương, do đó sẽ giảm bớt cấp quản lý so với hiện nay tương ứng với việc giảm chi phí quản lý. 
- Việc thực hiện theo mô hình dọc vẫn giữ nguồn lực thực hiện TGPL sẵn có của Nhà nước mà không phải đào tạo, bồi dưỡng mới nguồn lực này, điều này sẽ không gây khó khăn khi yêu cầu TGPL vì người được TGPL đã quen với việc tìm đến Trung tâm TGPL nhà nước khi có vướng mắc về pháp luật.

- Tập trung nguồn kinh phí mà ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL về một đầu mối để có sự điều phối về nguồn nhân lực và tài chính, theo đó, trung ương sẽ có sự chỉ đạo thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ trên toàn quốc. Căn cứ vào điều kiện cụ thể về kinh tế - xã hội tại địa bàn, tùy từng địa phương sẽ bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ cho công tác TGPL.

b) Tác động tiêu cực

- Việc thực hiện theo phương án này đòi hỏi Nhà nước phải có “bước đệm” sắp xếp, chuyển đổi vị trí pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước từ đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập sang đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan quản lý TGPL trung ương. Việc thực hiện theo phương án này đòi hỏi Nhà nước phải sắp xếp, chuyển đổi cơ sở vật chất từ địa phương sang Trung ương. Dự kiến khi chuyển sang mô hình này, 31
 Trung tâm TGPL nhà nước có trụ sở độc lập với Sở Tư phap sẽ được chuyển giao cho Bộ Tư pháp, còn 32 Trung tâm có trụ sở chung với Sở Tư pháp hoặc các đơn vị khác trong giai đoạn đầu chưa có trụ sở riêng sẽ tiếp tục sử dụng trụ sở chung với Sở Tư pháp. Sau đó sẽ phải có lộ trình hoán đổi hoặc xây mới giữa địa phương và Trung ương về các trụ sở Trung tâm TGPL nhà nước đang nằm trong Sở Tư pháp theo lộ trình phù hợp với khả năng ngân sách.

- Sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác TGPL bị hạn chế hơn. 

c) Về chi phí

* Phương án 5B (mở rộng đối tượng người thuộc hộ cận nghèo)

- Về chi lương

Hiện 63 Trung tâm có 1.297 biên chế/1.434 biên chế được giao, trong đó có 558 Trợ giúp viên pháp lý, 546 chuyên viên và 193 cán bộ khác. Hiện nay, trung bình mỗi năm ngân sách nhà nước chi lương là 60 tỷ đồng (01 người là 41.000.000 đồng/năm).  

Sau khi chuyển sang mô hình này, từ nay đến năm 2020 tổ chức bộ máy của các Trung tâm TGPL sẽ tinh gọn theo hướng giảm 10% số biên chế được giao theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển số chuyên viên hiện có thành Trợ giúp viên pháp lý. Như vậy, với 1.290 biên chế, ngân sách nhà nước chi lương trung bình một năm là: 1.290 x 41.000.000 đồng = 52.890.000.000 đồng. 

- Về chi nghiệp vụ:

+ Chi thực hiện vụ việc: ngân sách trung ương bảo đảm toàn bộ kinh phí vụ việc là 86.820.780.000 đồng
.

+ Dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL và truyền thông là: 987.255.000 đồng x 63 tỉnh = 62.197.065.000 đồng
. 

Tổng chi nghiệp vụ: 86.820.780.000 đồng + 62.197.065.000 đồng = 149.017.845.000 đồng
- Về chi trụ sở:

Dự kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện về đất xây trụ sở, ngân sách trung ương sẽ chi xây dựng trụ sở và bảo đảm điều kiện làm việc. Với 15 – 20 người/Trung tâm, dự kiến kinh phí xây dựng trụ sở và bảo đảm điều kiện làm việc cho 01 Trung tâm chưa có trụ sở riêng là 3.000.000.000 đồng/Trung tâm. Hiện nay các Trung tâm này đang được bố trí phòng làm việc tại các cơ quan địa phương, do vậy, sau khi có trụ sở riêng, các phòng làm việc hiện tại sẽ bố trí lại cho các cơ quan khác, ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoàn trả lại cho các Trung tâm khi để lại trang thiết bị, cơ sở bảo đảm, dự kiến là 1.000.000.000 đồng. Như vậy, chi phí xây dựng Trung tâm mới trên thực tế là 2.000.000.000 đồng/Trung tâm. Với 32 Trung tâm, ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí khoảng 64.000.000.000 cho các địa phương xây dựng trụ sở riêng theo lộ trình cho phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, dự kiến 10 năm kể từ Luật TGPL (sửa đổi) có hiệu lực là hoàn thành công việc này. Như vậy, mỗi năm ngân sách nhà nước dành ra khoảng 6.400.000.000 đồng cho việc xây dựng trụ sở.
Tổng ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL theo phương án này là: 52.890.000.000 đồng (chi lương) + 149.017.845.000 đồng (chi nghiệp vụ) + 6.400.000.000 đồng (chi trụ sở) = 208.307.845.000 đồng (tăng khoảng 69 tỷ so với chi phí nhà nước dành cho hoạt động TGPL hiện nay là 139 tỷ đồng). Tổng ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL chiếm 0,005% GDP năm 2015.

* Phương án 5C (mở rộng người thuộc hộ cận nghèo và người bị nhiễm HIV không nơi nương tựa):

- Về chi lương

Hiện 63 Trung tâm có 1.297 biên chế/1.434 biên chế được giao, trong đó có 558 Trợ giúp viên pháp lý, 546 chuyên viên và 193 cán bộ khác. Hiện nay, trung bình mỗi năm ngân sách nhà nước chi lương là 60 tỷ đồng (01 người là 41.000.000 đồng/năm).  

Sau khi chuyển sang mô hình này, từ nay đến năm 2020 tổ chức bộ máy của các Trung tâm TGPL sẽ tinh gọn theo hướng giảm 10% số biên chế được giao theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển số chuyên viên hiện có thành Trợ giúp viên pháp lý. Như vậy, với 1.290 biên chế, ngân sách nhà nước chi lương trung bình một năm là: 1.290 x 41.000.000 đồng = 52.890.000.000 đồng. 

- Về chi nghiệp vụ:

+ Chi thực hiện vụ việc: ngân sách trung ương bảo đảm toàn bộ kinh phí vụ việc là 87.121.780.000
 đồng.

+ Dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL và truyền thông là: 987.255.000.000 đồng x 63 tỉnh = 62.197.065.000 đồng
. 

Tổng chi nghiệp vụ: 87.121.780.000 đồng + 62.197.065.000 đồng = 149.318.845.000 đồng.
- Về chi trụ sở:

Dự kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện về đất xây trụ sở, ngân sách trung ương sẽ chi xây dựng trụ sở và bảo đảm điều kiện làm việc. Với 15 – 20 người/Trung tâm, dự kiến kinh phí xây dựng trụ sở và bảo đảm điều kiện làm việc cho 01 Trung tâm chưa có trụ sở riêng là 3.000.000.000 đồng/Trung tâm. Hiện nay các Trung tâm này đang được bố trí phòng làm việc tại các cơ quan tại địa phương, do vậy, sau khi có trụ sở riêng, các phòng làm việc hiện tại sẽ bố trí lại cho các cơ quan khác, ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoàn trả lại cho các Trung tâm khi để lại trang thiết bị, cơ sở bảo đảm, dự kiến là 1.000.000.000 đồng. Như vậy, chi phí xây dựng Trung tâm mới trên thực tế là 2.000.000.000 đồng/Trung tâm. Với 32 Trung tâm, ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí khoảng 64.000.000.000 cho các địa phương xây dựng trụ sở riêng theo lộ trình cho phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, dự kiến 10 năm kể từ Luật TGPL (sửa đổi) có hiệu lực là hoàn thành công việc này. Như vậy, mỗi năm ngân sách nhà nước dành ra khoảng 6.400.000.000 đồng cho việc xây dựng trụ sở..
Tổng ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL theo phương án này là: 52.890.000.000 đồng (chi lương) + 149.318.845.000 đồng (chi nghiệp vụ) + 6.400.000.000 đồng (chi trụ sở) = 208.608.845.000 đồng (tăng khoảng 69 tỷ so với chi phí nhà nước dành cho hoạt động TGPL hiện nay là 139 tỷ đồng). Tổng ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL chiếm 0,005% GDP năm 2015.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2015 theo giá hiện hành đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người.  Hiện nay, ngân sách nhà nước dành cho công tác TGPL trung bình 01 năm là 139 tỷ đồng chiếm 0,0033% GDP cả nước. Tham khảo kinh nghiệm TGPL một số nước cho thấy các nước đều có sự quan tâm đến công tác TGPL trong việc bố trí ngân sách nhà nước cho công tác này như: Ba Lan chiếm 0,0061% GDP (năm 2011), Philipine chiếm 0,021% (năm 2014), Nhật Bản chiếm 0,01% GDP (năm 2012), Hàn Quốc chiếm 0,06% GDP (năm 2013).
 6.6. Kết luận và kiến nghị

Dưới đây là bảng dự kiến ngân sách nhà nước theo các phương án của mô hình cơ quan quản lý TGPL:

	Phương án
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương
	Tổng ngân sách nhà nước

	Phương 6A (giữ nguyên)
	19.400.000.000
	120.000.000.000
	139.400.000.000

	Phương 6C
	

	+ Mở rộng đối tượng theo phương án 5B
	81.757.194.444
	120.150.650.000
	201.907.844.444

	+ Mở rộng đối tượng theo phương án 5C
	81.876.638.889
	120.332.206.000
	202.208.844.889

	Phương án 6D
	

	+ Mở rộng đối đối tượng theo phương án 5B
	208.307.845.000
	
	208.307.845.000

	+ Mở rộng đối tượng theo phương án 5C
	208.608.845.000


	
	208.608.845.000


Về bản chất, hoạt động TGPL giống hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, do đó cần bảo đảm tính độc lập của tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. Trên cơ sở cân bằng giữa lợi ích và chi phí, nhóm nghiên cứu khuyến nghị lựa chọn phương án 6D (mở rộng đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo và người nhiễm HIV không nơi nương tựa). Với chức năng quản lý nhà nước về TGPL thống nhất tại phương án này, cơ quan quản lý TGPL có trách nhiệm bảo đảm kinh phí và phân bổ nguồn lực cho hệ thống, từ đó sẽ có cơ chế điều phối hợp lý cho công tác TGPL giữa các địa phương trong cả nước. Đồng thời, việc áp dụng mô hình quản lý này cũng bảo đảm xuyên suốt nguyên tắc độc lập trong quản lý và vận hành hoạt động TGPL để chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương và tránh bỏ lọt đối tượng không có điều kiện thuê luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích của họ khi có vướng mắc pháp luật. Việc không phụ thuộc vào hệ thống quyền lực địa phương sẽ tạo sự độc lập trong việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ, độc lập với các mối quan hệ hành chính trong việc tìm ra sự thực khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, nhất là trong các vụ án hành chính mà một bên chủ thể là Nhà nước hoặc trong các vụ án hình sự. Đồng thời, qua tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, hiện nay hầu hết hệ thống TGPL các nước được tổ chức theo ngành dọc (Bang Victoria, Bang New South Wales (Úc), Phillipine, Ailen, Hà Lan, Moldova, Nam Phi, Israel, Nhật Bản). Thực tiễn vận hành mô hình quản lý này ở các nước trên thế giới đã chứng minh tính hợp lý, hiệu quả, phù hợp với bản chất công tác TGPL. 

Ngoài các nhóm vấn đề chính nêu trên, việc thực hiện theo quy định tại Dự thảo Luật TGPL (sửa đổi) với những sửa đổi, bổ sung cụ thể, chi tiết sẽ góp phần giải tỏa những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định của Luật TGPL hiện hành, đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất.

C. KẾT LUẬN 
Kết quả của việc đánh giá tác động của các chính sách/vấn đề của dự án Luật TGPL (sửa đổi) được phân tích và trình bày theo từng phương án, nhưng điều này không có nghĩa là 6 vấn đề có tính cải cách nêu trên không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của quy định về báo cáo đánh giá tác động và lấy ý kiến công chúng đều dựa trên giả thiết rằng các phương án tốt nhất cho các vấn đề khác nhau được lựa chọn. Sự cải cách của mỗi vấn đề đều có tác dụng làm tăng cường lợi ích của các vấn đề khác. Nhóm nghiên cứu tin rằng các đánh giá theo phương pháp RIA như trên sẽ hỗ trợ cho cơ quan soạn thảo quyết định lựa chọn các giải pháp khả quan nhất, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác TGPL.








           BỘ TƯ PHÁP




BỘ TƯ PHÁP






































DỰ THẢO BÁO CÁO 


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 


LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (SỬA ĐỔI)














� Về đối tượng thụ hưởng: TGPL chỉ cung cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý có thu phí theo quy định của pháp luật về TGPL; dịch vụ pháp lý miễn phí cung cấp cho bất kỳ ai, tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của luật sư.


Về thù lao cho người thực hiện: TGPL thì những người thực hiện được trả thù lao khi cung cấp dịch vụ pháp lý cho người được TGPL; còn người thực hiện các dịch vụ pháp lý miễn phí hoàn toàn tự nguyện, không có thù lao.


Về trách nhiệm: TGPL là trách nhiệm của Nhà nước, Nhà nước đứng ra tổ chức thực hiện, trong khi dịch vụ pháp lý miễn phí là trách nhiệm xã hội của luật sư, người hành nghề luật và do Liên đoàn luật sư quản lý và hướng dẫn thực hiện.


� Điều 31 Luật Luật sư quy định luật sư thực hiện TGPL miễn phí theo Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, mà bản chất luật sư thực hiện TGPL theo Điều lệ chính là dịch vụ "probono" tức là dịch vụ thiện nguyện, dịch vụ pháp lý miễn phí, không ai trả tiền cho luật sư cả.


� Hiện nay, toàn quốc có 14 tỉnh chưa có tổ chức nào thực hiện TGPL ngoài Trung tâm TGPL của Nhà nước (Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Thuận, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng).


� Báo cáo số 90/BC-HLGVN ngày 02/3/2015 của Hội luật gia Việt Nam.


� Vì nguồn kinh phí ngân sách nhà nước có hạn, nếu có nhiều tổ chức cũng muốn tham gia thực hiện dịch vụ TGPL (cung quá cầu) thì phải lựa chọn cho phù hợp với chủ trương của Nhà nước về đặt hàng dịch vụ công theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.


8. Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các tiêu chí về thu nhập đã được thay đổi như sau: (1) chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; (2) chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Vì việc đánh giá hộ nghèo dựa trên cách tiếp cận đa chiều, nên hộ nghèo là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: (i) có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; hoặc (ii) có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.


� Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) 7.497; Người hoạt cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945(Tiền Khởi nghĩa) 8.971; Thân nhân liệt sỹ 396.523; Bà mẹ Việt Nam anh hùng 3.923; Anh hùng LLVT-AHLĐ 693; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 480.276; Thương binh B 11.080; Bệnh binh 135.628; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 114.771; Người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày 107.297; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 4.146.796; Người có công giúp đỡ cách mạng 80.987.


8. Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các tiêu chí về thu nhập đã được thay đổi như sau: (1) chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; (2) chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Vì việc đánh giá hộ nghèo dựa trên cách tiếp cận đa chiều, nên hộ nghèo là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí: (i) có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; hoặc (ii) có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.


� Theo báo cáo của 46 Trung tâm TGPL nhà nước. Kinh phí vụ việc tham gia tố tụng là 6.460.844.189  đồng, đại diện ngoài tố tụng là 95.011.900 đồng, hòa giải là 7.437.761 đồng, tư vấn pháp luật là 2.202.595.434 đồng. Kinh phí chi hoạt động nghiệp vụ khác (TGPL lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL, đặt Bảng tin, Hộp tin, Tờ rơi, tờ gấp...) là: 20.169.800.890








� Theo báo cáo của 46 Trung tâm TGPL nhà nước. Kinh phí vụ việc tham gia tố tụng là 6.460.844.189  đồng, đại diện ngoài tố tụng là 95.011.900 đồng, hòa giải là 7.437.761 đồng, tư vấn pháp luật là 2.202.595.434 đồng. Kinh phí chi hoạt động nghiệp vụ khác (TGPL lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL, đặt Bảng tin, Hộp tin, Tờ rơi, tờ gấp...) là: 20.169.800.890








� Tương ứng với kinh phí dành cho vụ việc tham gia tố tụng của Phương án 5B (mở rộng đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo).


� Dự kiến áp dụng mức chi theo dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Dự kiến trung bình mỗi tỉnh được ngân sách trung ương hỗ trợ 987.255.000 đồng.


� Dự kiến áp dụng mức chi theo dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Dự kiến trung bình mỗi tỉnh được ngân sách trung ương hỗ trợ 987.255.000 đồng.


� Tương ứng với kinh phí dành cho vụ việc tham gia tố tụng của Phương án 5C (mở rộng đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo và người bị nhiễm HIV không nơi nương tựa).


� Dự kiến áp dụng mức chi theo dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Dự kiến trung bình mỗi tỉnh được ngân sách trung ương hỗ trợ 987.255.000 đồng.


� Dự kiến áp dụng mức chi theo dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Dự kiến trung bình mỗi tỉnh được ngân sách trung ương hỗ trợ 987.255.000 đồng.


� 31 tỉnh có trụ sở độc lập: An Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Đà Nẵng, Đăk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình, Trà Vinh.


� Trong đó, tham gia tố tụng là 81.634.000.000 đồng, tư vấn pháp luật là 3.629.600.000 đồng; đại diện ngoài tố tụng là 1.554.000.000 đồng; Hòa giải là 3.180.000 đồng.


� Dự kiến áp dụng mức chi theo dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Dự kiến trung bình mỗi tỉnh được ngân sách trung ương hỗ trợ 987.255.000 đồng.


� Trong đó, tham gia tố tụng là 81.935.000.000 đồng, tư vấn pháp luật là 3.629.600.000 đồng; đại diện ngoài tố tụng là 1.554.000.000 đồng; Hòa giải là 3.180.000 đồng


� Dự kiến áp dụng mức chi theo dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. Dự kiến trung bình mỗi tỉnh được ngân sách trung ương hỗ trợ 987.255.000 đồng.
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